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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 182/2024/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024 
  
 

NGHỊ ĐỊNH 
Quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm 

2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 

năm 2014; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 110/2023/QH15 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ 

Hỗ trợ đầu tư. 
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Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG  

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

1. Nghị định này quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư 
(sau đây gọi tắt là Quỹ). 

2. Nghị định này áp dụng đối với Quỹ, các doanh nghiệp thành lập và hoạt 
động theo pháp luật Việt Nam đáp ứng tiêu chí và điều kiện tại Nghị định này và 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ  

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Bộ hồ sơ gốc là bộ hồ sơ thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí theo quy định tại 
khoản 2 Điều này gồm các giấy tờ là bản gốc, bản chính hoặc bản sao hợp lệ, trừ 
tài liệu tiếng nước ngoài và bản dịch tiếng Việt kèm theo. 

2. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định này và 
nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ, thống nhất giữa các thành phần hồ sơ 
theo quy định của pháp luật. 

3. Hồ sơ thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí là hồ sơ do doanh nghiệp lập để thực hiện 
thủ tục đề nghị hưởng hỗ trợ chi phí theo quy định của Nghị định này. 

4. Hỗ trợ chi phí là biện pháp hỗ trợ tài chính của nhà nước đối với doanh 
nghiệp cho các hạng mục hỗ trợ chi phí thực tế phát sinh theo quy định tại Nghị 
định này.  

5. Giá trị sản xuất gia tăng của sản phẩm công nghệ cao là giá trị được xác 
định bằng giá vốn của toàn bộ sản phẩm công nghệ cao bán ra (không bao gồm phí 
bản quyền, phí chuyển giao công nghệ phải trả cho bên nước ngoài) trừ đi trị giá 
nguyên vật liệu đầu vào nhập khẩu từ nước ngoài (không bao gồm trị giá nguyên 
vật liệu đầu vào do doanh nghiệp chế xuất hoặc tổ chức, doanh nghiệp khác được 
áp dụng quy định về khu phi thuế quan theo pháp luật về thuế xuất khẩu, nhập 
khẩu sản xuất và cung cấp) trong năm tài chính xác định theo sổ kế toán và báo 
cáo tài chính đã được kiểm toán. 

6. Tỷ lệ giá trị sản xuất gia tăng của sản phẩm công nghệ cao là tỷ lệ được xác 
định bằng giá trị sản xuất gia tăng của sản phẩm công nghệ cao theo quy định tại 
khoản 5 Điều này trên giá vốn của toàn bộ sản phẩm công nghệ cao. 
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7. Giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương là văn bản, quyết định của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền để quyết định chủ trương đầu tư hoặc cho phép, chấp 

thuận đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, 

đô thị, đấu thầu, doanh nghiệp có hiệu lực tại thời điểm ban hành văn bản, quyết 

định này. 

8. Năm tài chính là kỳ kế toán năm được xác định theo pháp luật về kế toán và 

pháp luật thuế. 

9. Năm tài chính của Quỹ bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm dương lịch. 

10. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ là cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ 

thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí và đánh giá đề nghị hỗ trợ chi phí của doanh nghiệp. 

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng chính sách hỗ trợ  

1. Doanh nghiệp đáp ứng điều kiện của hạng mục hỗ trợ chi phí theo quy 

định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này thì được hưởng hỗ trợ của hạng mục chi 

phí đó. Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đồng thời điều kiện của nhiều hạng 

mục hỗ trợ chi phí thì được hưởng hỗ trợ đồng thời các hạng mục chi phí đủ điều 

kiện đáp ứng. 

2. Việc hỗ trợ chi phí được thực hiện bằng Đồng Việt Nam, theo các phương 

thức sau: 

a) Hỗ trợ theo hạng mục hỗ trợ chi phí hằng năm quy định tại mục 1 Chương III 

Nghị định này, theo năm tài chính đề nghị hỗ trợ. Doanh nghiệp được hưởng mức 

hỗ trợ tương ứng với mức đáp ứng điều kiện hưởng hỗ trợ; 

b) Hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu theo quy định tại mục 2 Chương III Nghị 

định này. 

3. Doanh nghiệp tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp 

pháp, chính xác, trung thực của các số liệu, thông tin, nội dung trong Hồ sơ thực 

hiện thủ tục hỗ trợ chi phí.  

4. Mức hỗ trợ chi phí tại Chương III Nghị định này thực hiện theo mức đề nghị 

của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện hỗ trợ, theo quyết định xét duyệt và theo 

nguyên tắc quy định tại Điều 27 Nghị định này.  

5. Mỗi doanh nghiệp, dự án được chi hỗ trợ tối đa 5 năm, trừ trường hợp được 

kéo dài thêm thời gian áp dụng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.  
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6. Trường hợp doanh nghiệp đồng thời thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ từ Quỹ 

này và từ quỹ khác hoặc hình thức hỗ trợ khác của Chính phủ cho cùng một hạng 

mục hỗ trợ chi phí thì doanh nghiệp được lựa chọn loại hình hỗ trợ áp dụng theo 

nguyên tắc chỉ được áp dụng hỗ trợ cho hạng mục này từ một Quỹ hoặc một hình 

thức hỗ trợ, trừ trường hợp Chính phủ có quy định khác hoặc được Thủ tướng 

Chính phủ quyết định áp dụng khác. 

7. Trường hợp doanh nghiệp đồng thời thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ theo quy 

định tại mục 1 và mục 2 Chương III Nghị định này thì chỉ được lựa chọn hỗ trợ 

theo quy định tại một mục. 

8. Hỗ trợ được quy định tại Chương III Nghị định này áp dụng cho doanh 

nghiệp có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương 

theo quy định của pháp luật về đầu tư được cấp trước và từ ngày Nghị định này có 

hiệu lực thi hành. 

9. Hỗ trợ các hạng mục chi phí quy định tại mục 1 Chương III Nghị định này 

được áp dụng từ năm tài chính doanh nghiệp công nghệ cao có doanh thu hoặc dự 

án của doanh nghiệp được quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định này có doanh 

thu, đồng thời có phát sinh các khoản chi phí được hỗ trợ. Đối với năm đầu tiên 

được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao hoặc Giấy chứng nhận 

hoạt động ứng dụng công nghệ cao hoặc Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập 

mới từ dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao hoặc Giấy chứng nhận dự án đầu tư 

sản xuất sản phẩm công nghệ cao hoặc Giấy chứng nhận dự án đầu tư trung tâm 

nghiên cứu và phát triển, chi phí được hỗ trợ là chi phí phát sinh trong cả năm tài 

chính đó.  

 Doanh nghiệp nộp Hồ sơ thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí sau khi đã kết thúc 

năm tài chính đề nghị hỗ trợ theo quy định tại Chương IV Nghị định này. 

10. Tiền hỗ trợ từ Quỹ không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh 

nghiệp của doanh nghiệp.  

Điều 4. Bồi hoàn hỗ trợ chi phí 

1. Doanh nghiệp đã nhận hỗ trợ chi phí phải bồi hoàn số tiền hỗ trợ chi phí trong 

các trường hợp sau: 

a) Không đáp ứng tiêu chí, điều kiện và cam kết quy định tại Điều 18 Nghị 

định này; 
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b) Không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định này; 

c) Hạng mục chi phí đã được hỗ trợ từ quỹ khác hoặc hình thức hỗ trợ khác 
của Chính phủ. 

d) Giả mạo hồ sơ, sử dụng chứng từ bất hợp pháp, kê khai không chính xác 
thông tin dẫn đến việc xác định số tiền hỗ trợ chi phí được hưởng cao hơn mức 
thực tế đáp ứng. 

đ) Doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư có dự án thuộc đối tượng hỗ trợ chi phí đầu 
tư ban đầu không đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, hạng mục hỗ trợ chi phí đầu tư 
ban đầu quy định tại mục 2 Chương III Nghị định này và các cam kết khác của nhà 
đầu tư khi đăng ký dự án đầu tư và đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu (nếu có).  

2. Phương thức nộp tiền bồi hoàn hỗ trợ chi phí trong các trường hợp quy định 
tại khoản 1 Điều này như sau: 

a) Đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều này, 
doanh nghiệp phải hoàn lại toàn bộ số tiền hỗ trợ chi phí đã nhận, cộng với khoản 
tiền lãi tính trên số tiền hỗ trợ chi phí đã nhận với lãi suất bằng bình quân lãi 
suất huy động kỳ hạn 12 tháng công bố tại thời điểm bồi hoàn của 03 Ngân hàng 
thương mại cổ phần có phần vốn nhà nước là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, 
Ngân hàng Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; 
đồng thời phải chịu mức phạt bằng 10% số tiền hỗ trợ chi phí đã nhận. 

b) Đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này, doanh nghiệp 
phải hoàn trả lại số tiền hỗ trợ chênh lệch, cộng với khoản tiền lãi tính trên số tiền 
chênh lệch phải hoàn trả với lãi suất 0,03%/ngày; đồng thời phải chịu mức phạt 
bằng 10% số tiền chênh lệch phải hoàn trả.  

3. Không áp dụng mức phạt 10% quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều này 
trong các trường hợp sau:  

a) Doanh nghiệp đã hoàn lại đủ số tiền hỗ trợ chi phí hoặc hoàn lại đủ số tiền 
hỗ trợ chênh lệch trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm 
tra, thanh tra tại doanh nghiệp; 

b) Doanh nghiệp đã hoàn lại đủ số tiền hỗ trợ chi phí hoặc hoàn lại đủ số tiền 
hỗ trợ chênh lệch trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền phát hiện không qua 
kiểm tra, thanh tra tại doanh nghiệp; 

c) Doanh nghiệp thực hiện theo các văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý của 
cơ quan có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định tiêu chí, điều kiện, chi phí, 
mức hưởng hỗ trợ. 
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4. Số ngày tính lãi quy định tại Điều này được tính từ ngày doanh nghiệp nhận 
số tiền hỗ trợ chi phí đến ngày doanh nghiệp nộp tiền bồi hoàn hỗ trợ chi phí, tiền 
hỗ trợ chênh lệch, tiền lãi, tiền nộp phạt (nếu có) vào ngân sách nhà nước. 

5. Thời hạn phải nộp tiền bồi hoàn hỗ trợ chi phí, tiền hỗ trợ chênh lệch, tiền 
lãi, tiền nộp phạt (nếu có) căn cứ theo quyết định của Cơ quan ban hành quyết định 
hỗ trợ. Trường hợp quá thời hạn theo quyết định của Cơ quan ban hành quyết định 
hỗ trợ mà doanh nghiệp chưa nộp tiền bồi hoàn vào ngân sách nhà nước, Cơ quan 
ban hành quyết định hỗ trợ được quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng 
quy định của pháp luật về quản lý thuế để bắt buộc doanh nghiệp bồi hoàn khoản 
tiền hỗ trợ. 

6. Thời hiệu yêu cầu bồi hoàn, phạt là 05 năm kể từ ngày doanh nghiệp nhận 
được khoản tiền hỗ trợ. 

7. Trường hợp phát sinh bồi hoàn do doanh nghiệp tự phát hiện trước khi cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại doanh 
nghiệp hoặc trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền phát hiện không qua kiểm tra, 
thanh tra tại doanh nghiệp, doanh nghiệp tự nộp hồ sơ điều chỉnh đến cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ và đồng thời nộp tiền bồi hoàn, tiền lãi vào ngân sách nhà nước. Hồ sơ 
thủ tục chi tiết được thực hiện theo quy chế của Quỹ.  

8. Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp toàn bộ tiền bồi hoàn hỗ trợ chi phí, tiền 
hỗ trợ chênh lệch, tiền lãi và tiền nộp phạt (nếu có) vào ngân sách nhà nước theo 
quy định.  

9. Đồng tiền bồi hoàn là Đồng Việt Nam. 

Điều 5. Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí 

1. Hồ sơ thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí, các văn bản, báo cáo gửi cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền được làm bằng tiếng Việt. 

2. Trường hợp hồ sơ thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí có tài liệu bằng tiếng nước 
ngoài thì nhà đầu tư phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo tài liệu bằng tiếng nước 
ngoài. 

3. Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí được 
làm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực 
hiện đề nghị hỗ trợ. 

4. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự khác nhau giữa nội 
dung bản dịch hoặc bản sao với bản chính và trong trường hợp có sự khác nhau 
giữa bản tiếng Việt với bản tiếng nước ngoài. 
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Điều 6. Tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí và giải quyết thủ 
tục liên quan đến hỗ trợ chi phí 

1. Việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí và giải quyết các thủ tục 
liên quan đến hoạt động hỗ trợ chi phí được thực hiện như sau: 

a) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, 
trung thực của nội dung hồ sơ thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí; 

b) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí có trách nhiệm kiểm 
tra tính hợp lệ của hồ sơ, không được yêu cầu doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ khác 
không liên quan trực tiếp đến việc xác định điều kiện, tiêu chí, chi phí được hỗ trợ; 

c) Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
thông báo 01 lần bằng văn bản cho doanh nghiệp về toàn bộ nội dung cần sửa đổi, 
bổ sung. Thông báo phải nêu rõ căn cứ, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ 
sơ. Doanh nghiệp có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn quy định tại 
khoản 2 Điều 30 Nghị định này;  

d) Khi yêu cầu doanh nghiệp giải trình nội dung trong hồ sơ theo quy định tại 
khoản 5 Điều 30 Nghị định này, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản 
cho doanh nghiệp và ghi rõ thời hạn giải trình. Trường hợp doanh nghiệp không 
giải trình theo thời hạn quy định tại khoản 5 Điều 30 Nghị định này, Cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ xem xét thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp về việc dừng giải 
quyết hồ sơ. 

2. Việc lấy ý kiến giữa các cơ quan nhà nước trong quá trình giải quyết Hồ sơ 
thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí được thực hiện như sau: 

a) Cơ quan lấy ý kiến phải xác định nội dung đề nghị có ý kiến phù hợp với 
chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được lấy ý kiến và thời hạn trả lời theo quy định 
của Nghị định này; 

b) Trong thời hạn quy định tại điểm a khoản này, cơ quan được lấy ý kiến có 
trách nhiệm trả lời và chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến thuộc chức năng, nhiệm 
vụ của cơ quan đó; quá thời hạn quy định mà không có ý kiến thì được coi là đã 
đồng ý với nội dung thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đó. 

3. Cơ quan, người có thẩm quyền chỉ chịu trách nhiệm về những nội dung được 
giao chấp thuận, phê duyệt hoặc giải quyết thủ tục khác có liên quan đến hoạt động hỗ 
trợ chi phí theo quy định tại Nghị định này căn cứ trên hồ sơ doanh nghiệp nộp; 
không chịu trách nhiệm về những nội dung đã được cơ quan, người có thẩm quyền 
khác chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó. 
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Điều 7. Xử lý hồ sơ giả mạo, chứng từ bất hợp pháp 

1. Khi được cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền theo quy định của pháp 
luật xác định có nội dung giả mạo trong hồ sơ thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí hoặc 
sử dụng chứng từ bất hợp pháp để xác định chi phí được hỗ trợ, Cơ quan ban hành 
quyết định hỗ trợ thực hiện thủ tục sau: 

a) Thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp về hành vi vi phạm; 

b) Hủy bỏ hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét hủy bỏ quyết 
định hỗ trợ chi phí và các văn bản có liên quan khác (sau đây gọi chung là văn bản, 
giấy tờ) đã được cấp hoặc hủy bỏ nội dung văn bản, giấy tờ được ghi trên cơ sở các 
thông tin giả mạo, chứng từ bất hợp pháp; 

c) Khôi phục lại văn bản, giấy tờ được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất, 
tính toán lại số hỗ trợ trên cơ sở hồ sơ và chứng từ hợp lệ, yêu cầu doanh nghiệp 
bồi hoàn số tiền hỗ trợ đã nhận có liên quan đến hồ sơ giả mạo và chứng từ bất hợp 
pháp bao gồm cả tiền lãi, tiền phạt theo quy định tại Điều 4 Nghị định này đồng 
thời xử lý hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý theo quy định của 
pháp luật.  

2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và chịu mọi 
thiệt hại phát sinh đối với hành vi giả mạo nội dung hồ sơ, tài liệu, sử dụng chứng 
từ bất hợp pháp. 

 
Chương II  

QUỸ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ 
 

Điều 8. Địa vị pháp lý, tư cách pháp nhân của Quỹ 

1. Quỹ Hỗ trợ đầu tư là Quỹ quốc gia được Chính phủ thành lập, giao cho Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quản lý; hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, không vì mục 
tiêu bảo toàn nguồn tài chính của Quỹ. 

2. Quỹ trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoạt động theo mô hình tương tự 
đơn vị sự nghiệp công lập, theo các quy định riêng về tổ chức và cơ chế hoạt động 
quy định tại Nghị định này.  

3. Quỹ có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản 
dự toán tại Kho bạc Nhà nước để nhận kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và mở 
tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại đối với nguồn ngoài ngân 
sách nhà nước. 
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Điều 9. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ 

1. Chức năng của Quỹ 

Quỹ có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính của Quỹ để hỗ 
trợ cho các đối tượng quy định tại Nghị định này. 

2. Nhiệm vụ của Quỹ 

a) Tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn hợp 
pháp khác, theo quy định tại Nghị định này và các quy định có liên quan đến hoạt 
động của Quỹ;  

b) Chi hỗ trợ doanh nghiệp theo đối tượng, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ 
quy định tại Nghị định này;  

c) Thực hiện chế độ báo cáo, quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và các quy 
định có liên quan đến hoạt động của Quỹ theo quy định tại Nghị định này và các 
quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Quyền hạn của Quỹ 

a) Tổ chức hoạt động phù hợp với mục tiêu, phạm vi hoạt động của Quỹ; 

b) Được thuê các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học và các cá nhân khác để hỗ 
trợ thực hiện nhiệm vụ của Quỹ; 

c) Nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước của Quỹ được gửi tại Ngân hàng 
thương mại hoặc Kho bạc Nhà nước. 

4. Quỹ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản thu của Quỹ. 

Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý của Quỹ 

Cơ cấu tổ chức của Quỹ gồm: 

1. Hội đồng quản lý Quỹ. 

2. Cơ quan điều hành Quỹ. 

Điều 11. Tổ chức và quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ 

1. Hội đồng quản lý Quỹ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập có 
nhiệm kỳ 05 năm và được xem xét bổ nhiệm lại. 

2. Hội đồng quản lý Quỹ gồm Chủ tịch Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng 
và các thành viên Hội đồng. Cơ cấu, tổ chức của Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện 
theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ, trong đó có các nhiệm vụ, quyền hạn sau: 
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a) Quyết định chiến lược, kế hoạch hoạt động 05 năm, hằng năm của Quỹ;   

b) Ban hành quy chế hoạt động của Quỹ phù hợp với quy định tại Nghị định này; 

c) Phê duyệt kế hoạch tài chính hằng năm của Quỹ;  

d) Báo cáo Chính phủ xem xét phê duyệt về tổng mức hỗ trợ chi phí cho doanh 
nghiệp trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư từng thời kỳ 
và khả năng cân đối ngân sách nhà nước hằng năm; trên cơ sở đó, giao kế hoạch hỗ 
trợ chi phí cho từng địa phương để thực hiện, đồng gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao 
dịch để kiểm soát chi; 

đ) Phê duyệt các báo cáo định kỳ, báo cáo quyết toán Quỹ; 

e) Giám sát, kiểm tra hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ trong việc chấp 
hành các quy định của pháp luật và thực hiện các nghị quyết, quyết định của 
Hội đồng; 

g) Ban hành Quyết định hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp chưa đi vào hoạt 
động và doanh nghiệp thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu 
quy định tại mục 2 Chương III Nghị định này. 

h) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

4. Phiên họp Hội đồng quản lý Quỹ được coi là hợp lệ khi có ít nhất 50% số 
thành viên tham dự (bao gồm người được ủy quyền), do Chủ tịch Hội đồng hoặc 
Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền chủ trì. Thành viên Hội đồng không được 
vắng mặt quá 02 phiên họp liền nhau. Các cuộc họp của Hội đồng được ghi thành 
biên bản, có chữ ký của người chủ trì cuộc họp và đóng dấu. Biên bản họp Hội 
đồng là căn cứ để ban hành các nghị quyết, quyết định và các văn bản khác của 
Hội đồng.  

5. Hội đồng quản lý Quỹ có thể mời đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan 
tham dự phiên họp Hội đồng khi cần thiết. Đại diện của các cơ quan, tổ chức này có 
quyền phát biểu nhưng không được biểu quyết. 

6. Hội đồng quản lý Quỹ làm việc theo chế độ tập thể dưới sự điều hành của 
Chủ tịch Hội đồng. Các ý kiến kết luận được thống nhất theo nguyên tắc đa số, 
trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này. Trường hợp tỷ lệ biểu quyết là 
bằng nhau và đạt 50% số thành viên Hội đồng (bao gồm số thành viên có mặt tại 
phiên họp và thành viên biểu quyết bằng văn bản gửi đến Hội đồng) thì thông qua 
theo ý kiến đã biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng hoặc người được ủy quyền chủ 
trì cuộc họp. 
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7. Kết luận thông qua báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ về tổng 

mức hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp và hạn mức hỗ trợ cho các địa phương phải 

được ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ thông qua. Ý kiến các thành 

viên Hội đồng được thực hiện bằng cách biểu quyết tại cuộc họp hoặc bằng văn 

bản gửi đến Hội đồng. 

Trường hợp báo cáo trình Chính phủ về tổng mức hỗ trợ chi phí cho doanh 

nghiệp và hạn mức hỗ trợ cho các địa phương không được ít nhất 2/3 số thành viên 

Hội đồng quản lý Quỹ thông qua tại 02 phiên họp liên tiếp nhưng đạt ít nhất 50% 

số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về việc thông qua báo cáo trình 

Chính phủ.  

Trường hợp báo cáo trình Chính phủ về tổng mức hỗ trợ chi phí cho doanh 

nghiệp và hạn mức hỗ trợ cho các địa phương có ít hơn 50% số thành viên Hội 

đồng quản lý Quỹ thông qua tại 02 phiên họp liên tiếp, Chủ tịch Hội đồng quản lý 

Quỹ giao cho cơ quan điều hành Quỹ thông báo việc trả lại hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

của doanh nghiệp hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Điều 12. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ  

1. Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt kế hoạch hoạt động hằng quý và 

hằng năm của Hội đồng quản lý Quỹ. 

2. Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng. 

3. Quyết định triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ, chủ trì các phiên họp.  

4. Ủy quyền một Phó Chủ tịch Hội đồng triệu tập và chủ trì các phiên họp 

Hội đồng. 

5. Chỉ đạo Cơ quan điều hành Quỹ thực hiện một số nhiệm vụ khác để đáp ứng 

yêu cầu quản lý Quỹ. 

6. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng. 

7. Chỉ đạo Cơ quan điều hành Quỹ thực hiện nhiệm vụ của Quỹ. 

8. Tổ chức giám sát, trực tiếp giám sát và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 

chiến lược, kế hoạch hoạt động, kết quả hoạt động của Quỹ, Cơ quan điều hành 

Quỹ, kết quả quản lý điều hành của Giám đốc Quỹ. 

9. Các trách nhiệm và quyền hạn khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 
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Điều 13. Trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên Hội đồng quản 
lý Quỹ 

1. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Hội 
đồng và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng và trước pháp luật về các công 
việc được ủy quyền. 

2. Huy động nhân lực, phương tiện làm việc, cơ sở nghiên cứu thuộc quyền 
quản lý của thành viên Hội đồng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

3. Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng, tham gia ý kiến về các nội 
dung xem xét, đánh giá và biểu quyết các kết luận của Hội đồng. Trường hợp đặc 
biệt không thể tham dự cuộc họp, thành viên Hội đồng phải ủy quyền người đại 
diện có thẩm quyền tham dự cuộc họp của Hội đồng và phải có ý kiến bằng văn 
bản về nội dung được lấy ý kiến. 

4. Chịu trách nhiệm về các ý kiến đánh giá và biểu quyết của mình. 

5. Các trách nhiệm và quyền hạn khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 14. Tổ chức và quyền hạn của Cơ quan điều hành Quỹ 

1. Cơ quan điều hành Quỹ là cơ quan thường trực của Hội đồng quản lý Quỹ, 
do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định thành lập, có nhiệm vụ và quyền 
hạn sau đây: 

a) Thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan thường trực của Quỹ theo quy định tại 
Nghị định này; 

b) Tổng hợp báo cáo đề xuất hỗ trợ đầu tư từ các địa phương và báo cáo đánh 
giá hồ sơ thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí của doanh nghiệp theo quy định tại điểm b 
khoản 2 Điều 29 Nghị định này để báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ; 

c) Tổ chức thực hiện Nghị quyết, quyết định của Hội đồng; 

d) Chủ trì đánh giá hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí của các doanh nghiệp chưa đi 
vào hoạt động và các doanh nghiệp thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí đầu 
tư ban đầu quy định tại mục 2 Chương III Nghị định này. 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao. 

e) Lập hồ sơ đề nghị thanh toán theo quy định gửi Kho bạc Nhà nước. 

2. Cơ quan điều hành Quỹ gồm: 

a) Giám đốc Quỹ; 

b) Các Phó Giám đốc Quỹ; 
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c) Kế toán trưởng và một số thành viên là cán bộ, công chức, viên chức của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Bộ trưởng Kế hoạch và 
Đầu tư bổ nhiệm. 

3. Giám đốc Quỹ là người đại diện theo pháp luật của Quỹ, là chủ tài khoản của 
Quỹ, có nhiệm vụ tổ chức, điều hành hoạt động của Cơ quan điều hành; phân công 
nhiệm vụ cho các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các Thành viên Cơ quan điều 
hành trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều hành; ký các báo 
cáo, quyết toán, công khai tài chính Quỹ và văn bản thuộc thẩm quyền của Cơ quan 
điều hành. 

4. Phó Giám đốc Quỹ là người giúp việc cho Giám đốc Quỹ, thực hiện các 
nhiệm vụ theo phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Quỹ. 

5. Kế toán trưởng Quỹ thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Giám đốc 
Quỹ, chịu trách nhiệm về công tác kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán 
Quỹ theo quy định của pháp luật và quy định tại Nghị định này. 

6. Thành viên Cơ quan điều hành thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của 
Giám đốc Quỹ. 

 
Chương III 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ 
 

Mục 1 
HỖ TRỢ CHI PHÍ  

 

Điều 15. Phương thức hỗ trợ chi phí 

Quỹ chi trực tiếp bằng tiền để hỗ trợ hạng mục chi phí theo quy định tại khoản 1 
Điều 16 Nghị định này. 

Điều 16. Hạng mục và đối tượng áp dụng hỗ trợ chi phí 

1. Hạng mục hỗ trợ chi phí của Quỹ bao gồm: 

a) Chi phí đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; 

b) Chi phí nghiên cứu và phát triển;  

c) Chi phí đầu tư tạo tài sản cố định;  

d) Chi phí sản xuất sản phẩm công nghệ cao; 

đ) Chi phí đầu tư công trình hạ tầng xã hội; 
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e) Các trường hợp khác do Chính phủ quyết định. 

2. Đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí bao gồm: 

a) Doanh nghiệp công nghệ cao;  

b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao; 

c) Doanh nghiệp có dự án ứng dụng công nghệ cao; 

d) Doanh nghiệp có dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển. 

Điều 17. Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao 

1. Tiêu chí xác định dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao được thực 

hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2. Trình tự, thủ tục chứng nhận dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao. 

a) Hồ sơ bao gồm: 

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ 

cao theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư; 

Bản thuyết minh dự án của doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí quy định tại 

khoản 1 Điều này theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Hồ sơ đề nghị chứng nhận được làm bằng tiếng Việt và lập thành 02 bộ nộp 

trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Bộ Khoa học và Công nghệ. 

b) Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận dự án đầu tư sản xuất sản phẩm 

công nghệ cao 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Khoa học và 

Công nghệ có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Bộ 

Khoa học và Công nghệ có công văn yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi trực 

tiếp hoặc qua đường bưu điện cho doanh nghiệp. Trong thời hạn 10 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được công văn yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, doanh 

nghiệp có trách nhiệm bổ sung, sửa chữa hồ sơ và gửi lại Bộ Khoa học và Công 

nghệ. Nếu quá thời hạn nêu trên mà doanh nghiệp không bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ hoặc bổ sung, hoàn thiện không đạt yêu cầu thì Bộ Khoa học và Công nghệ có 

văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận gửi cho doanh nghiệp; 
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Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Hội đồng tư vấn 

thẩm định hồ sơ và tổ chức thẩm định hồ sơ. Nguồn kinh phí thẩm định hồ sơ 

được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và 

Công nghệ quản lý. Thành phần và hoạt động của Hội đồng tư vấn thẩm định 

theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi có biên bản kết luận thẩm định, Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận và gửi cho doanh 

nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận thì phải thông báo lý do bằng 

văn bản cho doanh nghiệp. 

Mẫu Giấy chứng nhận dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao theo 

hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

c) Thu hồi Giấy chứng nhận trong các trường hợp sau đây: 

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận mà dự án 

không hoạt động;  

Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận; 

Vi phạm một trong các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 8 Luật Công 

nghệ cao; 

Trong quá trình hoạt động mà dự án không đáp ứng các quy định của Nghị 

định này; 

Theo quyết định, đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền khi doanh nghiệp có 

hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt động. 

3. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy 

chứng nhận dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao. 

4. Giấy chứng nhận dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao có hiệu 

lực kể từ ngày cấp và có giá trị đến khi kết thúc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm 

công nghệ cao.  

Điều 18. Tiêu chí và điều kiện hỗ trợ chi phí 

1. Doanh nghiệp thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ chi phí quy định tại các điểm 

a, b và c khoản 2 Điều 16 Nghị định này phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:  

a) Doanh nghiệp công nghệ cao có dự án đầu tư với quy mô vốn tối thiểu 

12.000 tỷ đồng hoặc đạt doanh thu của dự án tối thiểu 20.000 tỷ đồng/năm; 
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b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh 
nghiệp có dự án ứng dụng công nghệ cao có quy mô vốn của dự án tối thiểu 12.000 tỷ 
đồng hoặc đạt doanh thu của dự án tối thiểu 20.000 tỷ đồng/năm; 

c) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất sản 
phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp có dự án ứng dụng công nghệ cao đầu tư trong 
lĩnh vực công nghiệp chip, mạch tích hợp bán dẫn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân 
tạo có quy mô vốn của dự án tối thiểu 6.000 tỷ đồng hoặc đạt doanh thu của dự án 
tối thiểu 10.000 tỷ đồng/năm; 

d) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất sản 
phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp có dự án ứng dụng công nghệ cao mà công 
nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao, sản phẩm công 
nghệ cao đột phá được ưu tiên nghiên cứu, phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban 
hành thì không phải đáp ứng tiêu chí về quy mô vốn hoặc doanh thu quy định tại 
Nghị định này;  

đ) Doanh nghiệp có dự án thiết kế vi mạch thì không phải đáp ứng tiêu chí về 
quy mô vốn hoặc doanh thu quy định tại Nghị định này nhưng phải có cam kết sử 
dụng tối thiểu 300 kỹ sư, cán bộ quản lý người Việt Nam sau thời gian 5 năm hoạt 
động tại Việt Nam và hằng năm hỗ trợ Việt Nam đào tạo được tối thiểu 30 kỹ sư 
chất lượng cao trong lĩnh vực thiết kế vi mạch. 

2. Doanh nghiệp thuộc diện được hỗ trợ theo điều kiện về quy mô vốn đầu tư 
quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải đáp ứng hoặc cam kết đáp 
ứng điều kiện giải ngân vốn đầu tư như sau: 

a) Đối với dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định 
chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư từ ngày Nghị định 
này có hiệu lực thi hành phải hoàn thành giải ngân tối thiểu 12.000 tỷ đồng trong 
thời hạn 05 năm hoặc 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp 
lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương 
đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư. 

Trường hợp đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chip, mạch tích hợp bán dẫn, 
trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo thì hoàn thành giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng 
trong thời hạn 05 năm hoặc 4.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được 
cấp lần đầu Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà 
đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.  

b) Đối với dự án đầu tư đã đăng ký vốn đầu tư chưa đạt mức tối thiểu 12.000 tỷ 
đồng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và điều chỉnh tăng vốn đầu từ 
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ngày Nghị định ngày có hiệu lực để đạt mức tối thiểu 12.000 tỷ đồng hoặc 6.000 tỷ 
đồng đối với lĩnh vực công nghiệp chip, mạch tích hợp bán dẫn, trung tâm dữ liệu 
trí tuệ nhân tạo: 

Trường hợp mức điều chỉnh tăng vốn dưới 10.000 tỷ đồng thì tổng vốn đầu tư 

của cả dự án phải giải ngân đạt tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể 

từ ngày được điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Trường hợp mức điều chỉnh tăng vốn từ 10.000 tỷ đồng trở lên thì tổng vốn 

đầu tư của cả dự án phải giải ngân đạt tối thiểu 12.000 tỷ đồng trong thời hạn 05 năm 

kể từ ngày được điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chip, mạch tích hợp bán 

dẫn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo, trường hợp mức điều chỉnh tăng vốn dưới 

4.000 tỷ đồng thì tổng vốn đầu tư của cả dự án phải giải ngân đạt tối thiểu 4.000 tỷ 

đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp mức điều chỉnh 

tăng vốn từ 4.000 tỷ đồng trở lên thì thì tổng vốn đầu tư của cả dự án phải giải 

ngân đạt tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được điều chỉnh 

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

c) Đối với các dự án đầu tư đã đăng ký vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng 

hoặc 6.000 tỷ đồng đối với lĩnh vực công nghiệp chip, mạch tích hợp bán dẫn, 

trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định 

chấp thuận nhà đầu tư hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương được 

cấp lần đầu hoặc điều chỉnh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà 

chưa hoàn thành giải ngân thì thời hạn hoàn thành giải ngân thực hiện theo các văn 

bản đã được cấp hoặc hoàn thành giải ngân tối thiểu 12.000 tỷ đồng hoặc 6.000 tỷ 

đồng đối với lĩnh vực công nghiệp chip, mạch tích hợp bán dẫn, trung tâm dữ liệu 

trí tuệ nhân tạo trong vòng 05 năm từ ngày được cấp lần đầu hoặc điều chỉnh vốn 

đầu tư trong các văn bản nêu trên tại lần điều chỉnh gần nhất trước ngày Nghị định 

này có hiệu lực thi hành; 

d) Đối với dự án đầu tư đã đăng ký vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng hoặc 

6.000 tỷ đồng đối với lĩnh vực công nghiệp chip, mạch tích hợp bán dẫn, trung 

tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy 
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chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc các 

giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương được cấp lần đầu hoặc điều chỉnh 

trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà đã hoàn thành giải ngân trước 

ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được hỗ trợ các chi phí quy định tại 

khoản 1 Điều 16 Nghị định này. 

3. Doanh nghiệp thuộc diện được hỗ trợ theo điều kiện về doanh thu quy định 
tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải đáp ứng điều kiện doanh thu của 
doanh nghiệp công nghệ cao, doanh thu của dự án ứng dụng công nghệ cao, của 
dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao tại năm tài chính đề nghị hỗ trợ. Doanh 
thu của dự án được nhận hỗ trợ theo quy định của Nghị định này phải được hạch 
toán riêng. 

4. Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định này phải không có các 
khoản nợ thuế, nợ ngân sách nhà nước quá hạn tại thời điểm nộp hồ sơ. 

5. Việc xác định doanh nghiệp công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm 
công nghệ cao, dự án ứng dụng công nghệ cao thực hiện theo quy định của pháp 
luật về công nghệ cao và quy định tại Nghị định này. 

6. Dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp quy định tại 
điểm d khoản 2 Điều 16 phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Trung tâm nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp được thành lập và 
đăng ký hoạt động đối với tổ chức khoa học và công nghệ theo pháp luật về khoa 
học và công nghệ; 

b) Có lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ gồm các hoạt động nghiên 
cứu và phát triển nhằm tạo ra công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được 
ưu tiên đầu tư phát triển, sản phẩm công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công 
nghệ cao được khuyến khích phát triển được ban hành kèm theo Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ; 

c) Có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 3.000 tỷ đồng và phải hoàn thành giải ngân 
tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Quyết định 
chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương. 

Điều 19. Hỗ trợ chi phí đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

Doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng hỗ trợ chi phí theo quy định tại khoản 2 
Điều 16 và đáp ứng tiêu chí, điều kiện hỗ trợ chi phí theo quy định tại Điều 18 
Nghị định này được hỗ trợ chi phí đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo quy định 
như sau: 
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1. Mức hỗ trợ 

a) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí phát sinh trong năm tài chính của dự án và thực tế 

đã chi cho hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực là người lao động Việt Nam; 

b) Đảm bảo theo nguyên tắc quy định tại Điều 27 Nghị định này. 

2. Các khoản chi phí đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được hỗ trợ bao gồm: 

a) Chi đào tạo, bao gồm đào tạo dài hạn hoặc ngắn hạn ở trong nước, nước ngoài; 

b) Chi hỗ trợ đào tạo;  

c) Các chi phí đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khác;  

d) Chi phí trả lương cho đội ngũ kỹ sư và cán bộ quản lý người Việt Nam; 

đ) Chi phí triển khai các chương trình đào tạo, nghiên cứu, ươm tạo doanh 

nghiệp cho Việt Nam tại các trường đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo và 

doanh nghiệp. 

Điều 20. Hỗ trợ chi phí nghiên cứu và phát triển  

Doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng hỗ trợ chi phí theo quy định tại khoản 2 

Điều 16 và đáp ứng tiêu chí, điều kiện hỗ trợ chi phí theo quy định tại Điều 18 

Nghị định này được hỗ trợ chi phí nghiên cứu và phát triển theo quy định như sau: 

1. Mức hỗ trợ 

a) Hỗ trợ hàng năm theo tỷ lệ dưới đây đối với chi phí phát sinh của dự án 

trong năm tài chính và thực tế đã chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển; 

b) Đảm bảo theo nguyên tắc quy định tại Điều 27 Nghị định này. 

Hỗ trợ chi phí nghiên cứu và phát triển hằng năm tính theo mức lũy tiến từng 

phần áp dụng cho từng đối tượng theo tỷ lệ hỗ trợ như sau: 

 

Bậc 

Phần chi phí 
nghiên cứu và 

phát triển đã chi 
trong năm tài chính 

(tỷ đồng) 

Doanh nghiệp tại 
điểm a và c khoản 2 

Điều 16 (%) 

Doanh nghiệp 
tại điểm d khoản 2 

Điều 16 (%) 
 

Doanh 
nghiệp tại 

điểm b 
khoản 2 

Điều 16 (%) 

1 Đến 120 20 10 1 

2 Từ 120 đến 240 25 15 5 

3 Trên 240 30 20 10 
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2. Cách tính hỗ trợ chi phí nghiên cứu và phát triển được thực hiện như sau: 

Số tiền hỗ trợ chi phí là tổng số tiền của các bậc hỗ trợ. Số tiền tính theo từng 

bậc hỗ trợ bằng chi phí trong bậc hỗ trợ nhân (x) với tỷ lệ hỗ trợ tương ứng của bậc 

hỗ trợ đó. 

3. Các khoản chi phí nghiên cứu và phát triển được hỗ trợ bao gồm:  

a) Chi thường xuyên hàng năm cho hoạt động nghiên cứu và phát triển; 

b) Chi hỗ trợ đào tạo, cung cấp trang thiết bị, máy móc và chi tài trợ cho cơ 

quan quản lý nhà nước, các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục tại Việt 

Nam. Chi phí này không bao gồm các chi phí đào tạo đã được hỗ trợ đào tạo phát 

triển nguồn nhân lực quy định tại Điều 19 Nghị định này; 

c) Chi hợp tác nghiên cứu và phát triển hoặc tài trợ cho các tổ chức, cá nhân 

thực hiện các dự án nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp; 

d) Phí bản quyền, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng sở hữu công 

nghiệp phục vụ hoạt động nghiên cứu và phát triển; phí đăng ký công nhận hoặc 

bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích tại Việt Nam; Phí bản quyền, li-xăng theo 

hợp đồng chuyển giao công nghệ cao được ứng dụng trong dự án ứng dụng công 

nghệ cao và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp pháp luật về chuyển giao công nghệ quy 

định không bắt buộc phải đăng ký); 

đ) Khấu hao đầu tư cơ sở hạ tầng, tài sản cố định cho hoạt động nghiên cứu và 

phát triển; 

e) Chi phí thuê dung lượng của các trung tâm dữ liệu, cơ sở hạ tầng công nghệ 

do các doanh nghiệp tại Việt Nam cung cấp; 

g) Chi phí khác cho hoạt động nghiên cứu và phát triển. 

Điều 21. Hỗ trợ chi phí đầu tư tạo tài sản cố định  

Doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng hỗ trợ chi phí theo quy định tại khoản 2 

Điều 16 và đáp ứng tiêu chí, điều kiện hỗ trợ chi phí theo quy định tại Điều 18 

Nghị định này được hỗ trợ chi phí đầu tư tạo tài sản cố định theo quy định như sau: 

1. Doanh nghiệp được hỗ trợ chi phí đầu tư tạo tài sản cố định theo tỷ lệ quy 

định tại khoản 4 Điều này tính trên nguyên giá của tài sản cố định mà doanh 

nghiệp thực tế đã đầu tư tăng thêm trong năm tài chính đề nghị hỗ trợ. 
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2. Mức hỗ trợ: 

a) Tính toán theo quy định tại khoản 4 Điều này nhưng số tiền hỗ trợ tối đa 
trong một năm không vượt quá 0,5% tổng vốn đầu tư quy định tại Quyết định chấp 
thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của các dự án đáp ứng 
tiêu chí và điều kiện hỗ trợ chi phí theo quy định tại Điều 18 Nghị định này; 

b) Đảm bảo theo nguyên tắc quy định tại Điều 27 Nghị định này 

3. Tài sản cố định tăng thêm được hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Cam kết sử dụng cho hoạt động sản xuất, ứng dụng, kinh doanh công nghệ 
cao của doanh nghiệp trong thời hạn ít nhất 03 năm liên tiếp kể từ năm đưa tài sản 
cố định vào sử dụng; 

b) Không được bán, chuyển nhượng hay chuyển giao cho tổ chức, doanh nghiệp 
khác sử dụng trong thời hạn 03 năm kể từ năm đưa tài sản cố định vào sử dụng. 

4. Khoản hỗ trợ chi phí đầu tư tạo tài sản cố định hàng năm được tính theo 
mức lũy tiến từng phần áp dụng cho từng đối tượng với tỷ lệ hỗ trợ như sau: 

 

Bậc 
Giá trị nguyên giá của TSCĐ 
đầu tư tăng thêm trong năm 

tài chính (tỷ đồng) 

Doanh nghiệp  tại 
điểm a và c khoản 2 

Điều 16 (%) 

Doanh nghiệp tại 
điểm b khoản 2 

Điều 16 (%) 

1 Đến 120 8 1 

2 Từ 120 đến 240 9 2 

3 Trên 240 10 3 

5. Cách tính hỗ trợ chi phí đầu tư tạo tài sản cố định được thực hiện theo quy 
định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định này.  

Điều 22. Hỗ trợ chi phí sản xuất sản phẩm công nghệ cao 

Doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng hỗ trợ chi phí theo quy định tại khoản 2 
Điều 16 và đáp ứng tiêu chí, điều kiện hỗ trợ chi phí theo quy định tại Điều 18 
Nghị định này được hỗ trợ chi phí sản xuất sản phẩm công nghệ cao theo quy định 
như sau: 

1. Doanh nghiệp được hỗ trợ chi phí sản xuất sản phẩm công nghệ cao hằng 
năm theo tỷ lệ tính trên giá trị sản xuất gia tăng của sản phẩm như sau: 

a) Doanh nghiệp thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, c khoản 2 Điều 16 
Nghị định này được hỗ trợ 1% giá trị sản xuất gia tăng của sản phẩm công nghệ 
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cao trong năm tài chính. Doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa 3% giá trị sản xuất gia 
tăng của sản phẩm công nghệ cao trong năm tài chính nếu đáp ứng một trong các 
điều kiện sau: 

Doanh thu đạt tối thiểu 200.000 tỷ đồng, nhân lực đạt tối thiểu 10.000 người, tỷ 

lệ giá trị sản xuất gia tăng của sản phẩm công nghệ cao đạt tối thiểu 30%; 

Doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp chip, mạch tích hợp bán 

dẫn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo. 

b) Doanh nghiệp thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 

Nghị định này được hỗ trợ 0,5% giá trị sản xuất gia tăng của sản phẩm công 

nghệ cao trong năm tài chính. Doanh nghiệp được hỗ trợ 1% giá trị sản xuất 

gia tăng của sản phẩm công nghệ cao trong năm nếu đồng thời đáp ứng tất cả 

các điều kiện sau: 

Doanh thu đạt tối thiểu 200.000 tỷ đồng, nhân lực đạt tối thiểu 10.000 người. 

Tỷ lệ giá trị sản xuất gia tăng của sản phẩm công nghệ cao đạt tối thiểu 30%. 

c) Đảm bảo theo nguyên tắc quy định tại Điều 27 Nghị định này. 

2. Sản phẩm công nghệ cao được áp dụng tại Điều này bao gồm các sản phẩm 

thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo quy định 

của Luật Công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

Điều 23. Hỗ trợ chi phí đầu tư công trình hạ tầng xã hội 

Doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng hỗ trợ chi phí theo quy định tại khoản 2 

Điều 16 và đáp ứng tiêu chí, điều kiện hỗ trợ chi phí theo quy định tại Điều 18 

Nghị định này được hỗ trợ chi phí đầu tư công trình hạ tầng xã hội theo quy định 

như sau: 

1. Doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa 25% đối với các khoản chi phí thực tế phát 

sinh trong năm tài chính và đã thực tế chi đầu tư xây dựng công trình hạ tầng xã 

hội quy định tại khoản 2 Điều này và đảm bảo theo nguyên tắc quy định tại Điều 27 

Nghị định này.  

2. Công trình hạ tầng xã hội là các công trình phục vụ trực tiếp cho người lao 

động của doanh nghiệp hưởng hỗ trợ quy định tại Nghị định này, bao gồm: nhà ở xã 

hội cho công nhân thuê, trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, công trình văn hóa, công trình 

thể thao. 
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Mục 2 
 HỖ TRỢ CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU 

 

Điều 24. Đối tượng hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu 

Đối tượng hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu là doanh nghiệp có dự án đầu tư trung 
tâm nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. 

Điều 25. Tiêu chí và điều kiện hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu 

1. Doanh nghiệp quy định tại Điều 24 Nghị định này không có các khoản nợ 
thuế, nợ ngân sách nhà nước quá hạn tại thời điểm nộp hồ sơ và đáp ứng các điều 
kiện tại các điểm a, b và c khoản 6 Điều 18 Nghị định này.    

2. Dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển có tác động tích cực đến hệ 
sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển các công nghệ mới, sản phẩm mới mang 
tính đột phá của đất nước. 

Điều 26. Mức hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu 

1. Doanh nghiệp quy định tại Điều 24 Nghị định này được hỗ trợ tối đa 50% 
chi phí đầu tư ban đầu của dự án và đảm bảo theo nguyên tắc quy định tại Điều 27 
Nghị định này. 

2. Chính phủ xem xét quyết định mức hỗ trợ khác với quy định tại khoản 1 
Điều này.  

 
Chương IV 

HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ HỖ TRỢ CHI PHÍ 

 

Điều 27. Nguyên tắc xét duyệt đề nghị hỗ trợ chi phí 

1. Quỹ hỗ trợ cho các chi phí của doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định 
tại Nghị định này. 

2. Quỹ hỗ trợ cho doanh nghiệp bảo đảm không vượt quá nguồn tài chính của 
Quỹ quy định tại Điều 35 Nghị định này.  

3. Trên cơ sở đề nghị báo cáo đề xuất hỗ trợ chi phí từ Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh và của doanh nghiệp, dự kiến khả năng cân đối kinh phí của Quỹ trong năm tài 
chính, Hội đồng quản lý Quỹ tổ chức đánh giá và báo cáo Chính phủ xem xét, 
quyết định về tổng mức hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp trên cơ sở định hướng 
phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư trong từng thời kỳ và ngân sách của Quỹ. 
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4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ theo thẩm quyền quy định 

tại Nghị định này xem xét, quyết định số tiền hỗ trợ cho từng doanh nghiệp trong 

phạm vi ngân sách được phân bổ.  

Điều 28. Hồ sơ thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí  

Hồ sơ thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng 

hưởng hỗ trợ chi phí theo quy định tại khoản 2 Điều 16 bao gồm: 

1. Văn bản đề nghị hỗ trợ chi phí. 

2. Bản sao hợp lệ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. 

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận doanh nghiệp 

công nghệ cao, Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, Giấy chứng 

nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao, Giấy 

chứng nhận dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, Giấy chứng nhận dự án 

đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác 

nhận bằng văn bản trước ngày Luật Công nghệ cao có hiệu lực về việc ghi nhận 

thông tin doanh nghiệp công nghệ cao. 

Đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư thực hiện hoạt động công nghệ cao trong 

khu công nghệ cao thì không cần nộp các giấy tờ quy định tại khoản này. 

4. Báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư 

trong giai đoạn đề nghị hỗ trợ chi phí.  

5. Bản sao Báo cáo tài chính của năm đề nghị hỗ trợ đã được kiểm toán bởi cơ 

quan kiểm toán độc lập thuộc danh mục Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm 

toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán do Ủy ban 

chứng khoán nhà nước công bố năm liền trước năm lập báo cáo tài chính. Báo cáo 

chi phí được hỗ trợ đã được kiểm toán bởi cơ quan kiểm toán độc lập kèm bảng kê 

khai các chi phí đề nghị hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này. Chi phí đề nghị hỗ 

trợ phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp và được lưu trữ tại doanh nghiệp theo quy 

định của pháp luật về kế toán. 

6. Bản sao hợp lệ kết quả kiểm tra định kỳ kết quả hoạt động của các tổ chức đã 

được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, Giấy chứng nhận hoạt động 

ứng dụng công nghệ cao, Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án sản 

xuất sản phẩm công nghệ cao, Giấy chứng nhận dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công 

nghệ cao, Giấy chứng nhận dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển, Giấy 
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chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ nếu doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ chi 

phí quy định tại điểm d khoản 3 Điều 30 Nghị định này. 

Trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 30 Nghị định này, 

doanh nghiệp chưa có kết quả kiểm tra định kỳ thì muộn nhất ngày 15 tháng 01 của 

năm dương lịch tiếp theo năm nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí, doanh 

nghiệp bổ sung tài liệu cho Cơ quan tiếp nhận hồ sơ. 

Đối với trường hợp doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng 

văn bản trước ngày Luật Công nghệ cao có hiệu lực về việc ghi nhận thông tin 

doanh nghiệp công nghệ cao thì không phải nộp giấy tờ theo quy định tại khoản này. 

7. Danh sách lao động do doanh nghiệp đang sử dụng kèm theo bản gốc hoặc 

bản sao văn bản xác nhận của cơ quan bảo hiểm về việc tham gia bảo hiểm cho 

người lao động. 

8. Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cơ quan 

thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp. 

9. Văn bản cam kết về việc hưởng hỗ trợ được thực hiện theo nguyên tắc quy 

định tại Điều 3 và Điều 4 Nghị định này, từ bỏ quyền khiếu kiện quốc tế (nếu có) 

liên quan đến hoạt động hỗ trợ chi phí theo Nghị định này. 

10. Tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật (nếu có). 

Điều 29. Nội dung đánh giá đề nghị hỗ trợ chi phí 

1. Nội dung đánh giá đề nghị hỗ trợ chi phí bao gồm: 

a) Đánh giá sự phù hợp với tiêu chí và điều kiện của đối tượng được hưởng 

hỗ trợ; 

b) Đánh giá sự phù hợp với các nguyên tắc áp dụng chính sách hỗ trợ; 

c) Đánh giá tiêu chí đáp ứng các điều kiện để xác định mức hỗ trợ chi phí;  

d) Đánh giá sự phù hợp giữa chi phí hỗ trợ mà doanh nghiệp đề nghị với các 

hạng mục hỗ trợ chi phí quy định tại Nghị định này; 

đ) Đánh giá tình hình thực hiện cam kết giải ngân vốn đầu tư của dự án; 

e) Đánh giá tình hình sử dụng lao động và tuân thủ quy định về đóng bảo hiểm xã 

hội cho người lao động; tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp; 

g) Đánh giá tình hình thực hiện các cam kết khác của doanh nghiệp để được 

hưởng hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này. 
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2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và xử lý Hồ sơ thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí: 

a) Đối với các doanh nghiệp có dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh thì 
nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí cho Ban Quản lý Khu Kinh tế, Khu công 
nghiệp, Khu Công nghệ cao (đối với dự án trong Khu Kinh tế, Khu công nghiệp, 
Khu Công nghệ cao) hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh (đối với dự án ngoài 
Khu Kinh tế, Khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao). Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chủ 
trì đánh giá đề nghị hỗ trợ chi phí của doanh nghiệp và báo cáo Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, quyết định; 

b) Đối với các doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động và doanh nghiệp thuộc đối 
tượng hưởng hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu theo quy định tại mục 2 Chương III Nghị 
định này thì nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
Cơ quan điều hành Quỹ là cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ và chủ trì đánh giá đề nghị 
hỗ trợ chi phí của doanh nghiệp.  

Điều 30. Trình tự và thủ tục đánh giá đề nghị hỗ trợ chi phí 

1. Doanh nghiệp nộp 08 bộ hồ sơ thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí (trong đó 
có 01 bộ hồ sơ gốc) trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính tại Cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc thông qua hệ thống bưu chính trước 
ngày 10 tháng 7 trong năm liền tiếp theo của năm tài chính đề nghị hỗ trợ. 

2. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc có nội dung cần làm rõ, trong thời hạn 
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí của doanh 
nghiệp, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo cho doanh nghiệp kèm 
chi tiết lý do yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc từ chối. Trong thời hạn 10 ngày, doanh 
nghiệp có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. 

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ 
quan tiếp nhận hồ sơ gửi hồ sơ lấy ý kiến các đơn vị cùng cấp tại Sở hoặc Bộ 
tương ứng với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 29 về các nội dung quy 
định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định này. Trường hợp cần thiết, Cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ gửi văn bản lấy ý kiến của các đơn vị ở cấp khác có liên quan. 

4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý 
kiến có ý kiến về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ. 

5. Trong trường hợp cơ quan được lấy ý kiến có yêu cầu doanh nghiệp giải 
trình nội dung trong hồ sơ đề nghị, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổng hợp các yêu cầu 
giải trình và gửi cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 
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nhận được ý kiến. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu từ Cơ 
quan tiếp nhận hồ sơ, doanh nghiệp có trách nhiệm giải trình, bổ sung tài liệu có 
liên quan và sửa đổi đề nghị hỗ trợ chi phí (nếu có). 

6. Trên cơ sở nhận được toàn bộ các hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí của các 
doanh nghiệp, phản hồi của các cơ quan được lấy ý kiến và văn bản giải trình của 
doanh nghiệp (nếu có), Cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập báo cáo đánh giá đề nghị hỗ 
trợ chi phí của các doanh nghiệp theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 29 
Nghị định này. 

7. Trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 29 Nghị định này, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh tổng hợp các đề nghị hỗ trợ đầu tư của doanh nghiệp, báo cáo 
Cơ quan điều hành Quỹ chậm nhất ngày 01 tháng 10 hằng năm.  

8. Cơ quan điều hành Quỹ tổng hợp và lập báo cáo đánh giá đề nghị hỗ trợ chi 
phí của doanh nghiệp do Cơ quan điều hành tiếp nhận và đề nghị hỗ trợ đầu tư của 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo, trình Hội đồng quản lý Quỹ chậm nhất ngày 15 
tháng 10 hàng năm.  

9. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Cơ quan điều hành Quỹ trình hồ sơ, Hội 
đồng quản lý Quỹ tổ chức đánh giá và báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định về 
tổng mức hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp theo nguyên tắc quy định tại Điều 27 
Nghị định này. 

10. Quy trình chi hỗ trợ chi phí thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị 
định này. 

Điều 31. Nội dung quyết định hỗ trợ đầu tư 

Văn bản quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp bao gồm các nội dung sau:  

1. Thông tin về doanh nghiệp được nhận hỗ trợ. 

2. Năm tài chính phát sinh chi phí được hỗ trợ. 

3. Hạng mục hỗ trợ chi phí và số tiền hỗ trợ chi phí. 

4. Phương thức chi trả hỗ trợ chi phí. 

5. Nội dung cam kết đáp ứng các điều kiện để hưởng hỗ trợ quy định tại Nghị 
định này. 

Điều 32. Lựa chọn tư vấn hỗ trợ đánh giá Hồ sơ thực hiện thủ tục hỗ trợ 
chi phí 

1. Trường hợp lựa chọn nhà thầu tư vấn hỗ trợ đánh giá Hồ sơ thực hiện thủ tục 
hỗ trợ chi phí, Hội đồng quản lý Quỹ, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thuê 
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nhà thầu tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định pháp luật để thực hiện 
công việc tư vấn. 

2. Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện theo quy định của 
pháp luật về đấu thầu. 

Điều 33. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đánh giá đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư 
ban đầu  

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị hưởng hỗ trợ chi phí; 

b) Bản sao có chứng thực Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương; 

c) Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của 
cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp, ngoại trừ trường hợp doanh nghiệp 
mới thành lập để thực hiện dự án; 

d) Tài liệu xác định các chi phí đầu tư ban đầu; 

đ) Văn bản cam kết về việc hưởng hỗ trợ được thực hiện theo nguyên tắc quy 
định tại Nghị định này; 

e) Tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật (nếu có). 

2. Trình tự, thủ tục đánh giá đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu thực hiện 
theo quy định tại Điều 30 Nghị định này. 

Điều 34. Tiến độ giải ngân tiền hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu và thực hiện 
cam kết của doanh nghiệp được hỗ trợ 

1. Doanh nghiệp giải trình và đề nghị về tiến độ nhận tiền hỗ trợ đầu tư ban 
đầu trong Hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo hình thức nhận một lần hoặc nhận hàng năm 
trong một số năm.  

2. Doanh nghiệp nhận hỗ trợ đầu tư ban đầu phải triển khai hoạt động của 
trung tâm nghiên cứu và phát triển theo đúng dự án đầu tư được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt, thực hiện đúng các tiêu chí, điều kiện quy định tại Điều 24 Nghị 
định này và các nội dung đã đàm phán, cam kết với Nhà nước Việt Nam.   

3. Trong quá trình triển khai dự án đầu tư Trung tâm nghiên cứu và phát triển, 
doanh nghiệp đã được hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu nhưng không đáp ứng được các 
điều kiện, cam kết tại khoản 2 Điều này phải bồi hoàn khoản tiền hỗ trợ cho Nhà nước 
Việt Nam theo nguyên tắc quy định tại Điều 4 Nghị định này.  
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4. Kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp phải báo cáo tình hình thực hiện các 
cam kết được hưởng hỗ trợ. Báo cáo được gửi về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 
doanh nghiệp đặt trụ sở và Cơ quan điều hành Quỹ.  

 
Chương V 

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ GIÁM SÁT 
 

Điều 35. Nguồn tài chính của Quỹ 

1. Nguồn ngân sách trung ương, bao gồm: 

a) Dự toán chi đầu tư phát triển khác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 36 
Luật Ngân sách nhà nước (tương ứng với toàn bộ nguồn thu thuế thu nhập doanh 
nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu); 

b) Nguồn ngân sách trung ương bổ sung theo khả năng cân đối; 

2. Các nguồn ngoài ngân sách nhà nước, bao gồm: 

a) Nguồn đóng góp, viện trợ và tài trợ của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 
trong nước, ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác; 

b) Nguồn lãi từ tài khoản tiền gửi. 

3. Nguồn tồn dư Quỹ hàng năm.  

Điều 36. Nhiệm vụ chi của Quỹ 

1. Chi hỗ trợ chi phí cho các doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này. 

2. Chi hoạt động quản lý Quỹ bao gồm:  

a) Chi chế độ phụ cấp theo quy định cho người làm việc kiêm nhiệm; 

b) Chi hội nghị; 

c) Công tác phí; 

d) Văn phòng phẩm, in ấn tài liệu; 

đ) Chi thuê tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học và các cá nhân khác; 

e) Chi mua, thuê ngoài hàng hóa, dịch vụ; 

g) Chi vận chuyển; 

h) Chi thuê tư vấn đánh giá; 

i) Chi khác. 

Kinh phí chi hoạt động quản lý Quỹ bố trí trong dự toán chi thường xuyên của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
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Điều 37. Lập kế hoạch tài chính của Quỹ 

1. Hằng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước theo quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước, căn cứ tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ 
năm trước, dự kiến yêu cầu nhiệm vụ năm kế hoạch, Giám đốc Quỹ lập kế hoạch 
tài chính của Quỹ để trình Hội đồng quản lý quỹ xem xét, phê duyệt; bao gồm các 
nội dung sau đây: 

a) Đánh giá kết quả, tình hình thực hiện thu, chi tài chính Quỹ năm hiện hành, 
bao gồm: tình hình tiếp nhận các khoản ngân sách nhà nước cấp; thu lãi tiền gửi của 
Quỹ; huy động các nguồn thu hợp pháp khác; tình hình chi hỗ trợ của Quỹ và dự 
kiến dư Quỹ đến hết năm hiện hành, gồm cả số dư dự toán kinh phí nguồn ngân sách 
nhà nước và số dư tiền gửi trên tài khoản mở tại Ngân hàng thương mại; 

b) Dự kiến nguồn thu của Quỹ từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước theo 
quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định này; 

c) Dự kiến nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống 
xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; 

d) Dự kiến chi của Quỹ năm dự toán gồm chi hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp 
và chi bảo đảm hoạt động của Quỹ. 

2. Căn cứ phê duyệt của Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ gửi kế hoạch 
tài chính của Quỹ cho đơn vị xây dựng dự toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lập 
dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, tổng hợp trong dự toán ngân 
sách nhà nước hằng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi 
Bộ Tài chính để tổng hợp chung trong dự toán chi ngân sách trung ương trình các 
cấp thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách 
nhà nước. 

3. Thủ tướng Chính phủ giao dự toán chi đầu tư phát triển khác và chi thường 
xuyên hằng năm của Quỹ trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư.  

4. Căn cứ dự toán ngân sách được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư phân bổ, giao dự toán cho Quỹ để thực hiện, chi tiết dự toán 
hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp, dự toán chi hoạt động quản lý Quỹ. 

Điều 38. Lập, giao dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của Quỹ  

1. Đối với dự toán chi ngân sách nhà nước của Quỹ năm 2025 và năm 2026, căn 
cứ nhu cầu chi và khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ báo cáo cơ quan có thẩm 
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quyền phân bổ ngân sách nhà nước năm 2025 và năm 2026 cho Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư để giao cho Quỹ. 

2. Đối với dự toán chi ngân sách nhà nước từ năm 2027 và các năm tiếp theo 
được xây dựng trên các cơ sở sau đây: 

a) Số thực tế thu ngân sách nhà nước năm 2025 và các năm tiếp theo từ nguồn 
thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế 
toàn cầu. Bộ Tài chính xác định số dự toán thu ngân sách nhà nước quy định tại 
điểm này; 

b) Dự kiến các nguồn ngoài ngân sách nhà nước (nếu có); 

c) Dự kiến chi của Quỹ trong năm dự toán.  

3. Trường hợp Quỹ không đủ nguồn tài chính để bảo đảm chi hỗ trợ doanh 
nghiệp theo quy định tại Nghị định này trong năm ngân sách, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư tổng hợp gửi Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trình cơ 
quan có thẩm quyền để bổ sung dự toán năm hoặc quyết định bổ sung ngân sách 
theo nguyên tắc quy định tại Điều 39 Nghị định này. 

Điều 39. Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước phân bổ và Quy trình 
thực hiện chi hỗ trợ 

1. Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước phân bổ  

a) Việc hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp trong phạm vi hạn mức dự toán 
được giao; 

b) Trường hợp nguồn tài chính trong năm của Quỹ không đủ để hỗ trợ dự án 
đủ điều kiện nhưng chưa đi vào hoạt động, xem xét sử dụng ngân sách nhà nước 
trong kế hoạch đầu tư công để hỗ trợ. Việc bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn 
và hằng năm cho Quỹ thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công. 

Căn cứ nhu cầu hỗ trợ của các dự án đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 
này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết 
định về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước trong trung 
hạn và hằng năm để thực hiện. 

2. Quy trình thực hiện chi hỗ trợ cho doanh nghiệp 

a) Căn cứ văn bản phê duyệt tổng mức hỗ trợ chi phí của Chính phủ, Cơ quan 
điều hành Quỹ gửi thông báo về hạn mức hỗ trợ cho các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
có đề xuất hỗ trợ chi phí đối với các doanh nghiệp thuộc điểm a khoản 2 Điều 29 
Nghị định này và đồng gửi thông báo về hạn mức hỗ trợ tới Kho bạc Nhà nước; 
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b) Trên cơ sở thông báo hạn mức hỗ trợ được phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh kiểm tra, đối chiếu các tài liệu, thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp 
luật về ngân sách nhà nước và ban hành văn bản quyết định hỗ trợ đầu tư cho các 
doanh nghiệp đạt điều kiện, đồng thời gửi văn bản quyết định hỗ trợ đầu tư cho 
Quỹ Hỗ trợ đầu tư; 

c) Căn cứ hạn mức hỗ trợ cho từng địa phương văn bản quyết định hỗ trợ đầu 
tư cho các doanh nghiệp, Quỹ Hỗ trợ đầu tư lập hồ sơ thanh toán gửi Kho bạc Nhà 
nước nơi giao dịch để thực hiện thanh toán hỗ trợ theo quy định; 

d) Kho bạc Nhà nước thanh toán tiền hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp trong 
vòng 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định;  

đ) Hồ sơ gửi Kho bạc Nhà nước để chi hỗ trợ doanh nghiệp từ nguồn ngân 
sách nhà nước bao gồm: Thông báo hạn mức hỗ trợ năm được phê duyệt của địa 
phương (bản chính); Quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp; Giấy rút dự 
toán ngân sách nhà nước (Mẫu số 16a1 ban hành kèm theo Nghị định số 
11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ) (2 bản gốc). Đối với 
trường hợp gửi hồ sơ qua Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước, các 
thành phần hồ sơ phải được ký số theo quy định cách thức giao dịch tại Kho bạc Nhà 
nước thực hiện theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP; 

e) Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29, cơ quan điều hành 
Quỹ kiểm tra, đối chiếu các tài liệu, thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật về 
ngân sách nhà nước và trình Hội đồng quản lý Quỹ ban hành văn bản quyết định hỗ 
trợ đầu tư cho các doanh nghiệp đạt điều kiện; đồng thời lập hồ sơ thanh toán gửi Kho 
bạc nhà nước để thực hiện thanh toán hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp. 

3. Xử lý thừa thiếu  

a) Trường hợp trong năm thiếu nguồn, xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 38 
Nghị định này; 

b) Đến hết năm ngân sách, dự toán cấp cho quỹ còn dư thì xử lý theo chuyển 
nguồn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; 

c) Chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 02 năm sau, đơn vị sử dụng ngân sách đối 
chiếu số dư dự toán, dư tạm ứng với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch làm cơ sở 
chuyển số dư sang năm sau. 

Điều 40. Quản lý tài khoản của Quỹ mở tại ngân hàng thương mại 

1. Tài khoản của Quỹ mở tại ngân hàng thương mại quy định tại khoản 3 Điều 8 
Nghị định này để tiếp nhận các khoản tài chính quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35 
Nghị định này. 
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2. Định kỳ 6 tháng, Giám đốc Quỹ phối hợp với ngân hàng thương mại nơi mở 
tài khoản rà soát, đối chiếu số thu từ khoản tài chính quy định tại điểm a khoản 2 
Điều 35 Nghị định này phát sinh trong tài khoản, thu từ lãi tiền gửi do ngân hàng 
chi trả (nếu có) và làm thủ tục chuyển toàn bộ số thu này về tài khoản tiền gửi của 
Quỹ mở tại Kho bạc Nhà nước để quản lý tập trung. 

Điều 41. Hạch toán, kế toán, quyết toán và chế độ báo cáo tài chính Quỹ 

1. Chế độ kế toán thực hiện như sau: 

a) Quỹ tổ chức thực hiện công tác thu, chi, kế toán theo quy định của pháp luật 
kế toán, hướng dẫn của Bộ Tài chính và quy định của pháp luật có liên quan khác; 

b) Thu, chi hoạt động của Quỹ phải được quản lý chặt chẽ, đảm bảo tính đúng 
đắn, trung thực và hợp pháp; phải có đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định của 
pháp luật và phản ánh đầy đủ trong sổ kế toán theo chế độ kế toán áp dụng và các 
quy định của pháp luật có liên quan; 

c) Quỹ phải khóa sổ kế toán và lập báo cáo tài chính năm để gửi cơ quan có 
thẩm quyền và các đơn vị có liên quan theo quy định. Báo cáo tài chính năm của 
Quỹ phải được nộp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

2. Chế độ báo cáo thực hiện như sau: 

Quỹ có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện thu, chi, quyết toán tài chính, 
công khai tài chính với Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Quốc hội 
trong các tài liệu về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. 

3. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan điều hành Quỹ và 
phụ cấp cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan 
điều hành quỹ được hạch toán vào chi phí hoạt động của Quỹ. 

4. Quyết toán 

a) Việc quyết toán vốn của Quỹ được thực hiện theo quy định của pháp luật về 
ngân sách nhà nước; 

b) Dự toán, số dư tài khoản Quỹ không sử dụng hết trong năm (nếu có) được 
chuyển nguồn sang năm sau để tiếp tục sử dụng. 

Điều 42. Kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và giám sát hoạt động 

1. Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước theo 
quy định của pháp luật. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện giám sát hoạt động của Quỹ về các nội 
dung sau đây: 
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a) Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ; 

b) Kết quả hoạt động của Quỹ; 

c) Các nội dung giám sát khác theo yêu cầu. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có dự án được hưởng hỗ trợ 
kiểm tra các doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ quy định tại Nghị định này kể từ 
ngày ban hành quyết định hỗ trợ chi phí. Nội dung kiểm tra bao gồm: 

a) Kiểm tra việc tuân thủ đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 18 Nghị định này; 

b) Kiểm tra việc tuân thủ đầy đủ các cam kết khi nhận hỗ trợ của doanh nghiệp 
quy định tại các Điều 19, 20, 21, 22, 23 và 25 Nghị định này. 
 

Chương VI 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 43. Trách nhiệm của bộ, ngành trung ương và cơ quan địa phương 

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

a) Chủ trì tổng hợp, bố trí dự toán chi hỗ trợ trong dự toán chi đầu tư phát triển 

của ngân sách trung ương hằng năm; tổng hợp dự toán chi quản lý Quỹ trong dự 

toán chi thường xuyên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Bộ Tài chính để tổng hợp 

trong phương án phân bổ ngân sách trung ương hằng năm trình cấp thẩm quyền 

xem xét, quyết định; 

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành và cơ quan có liên quan 

đánh giá các tỷ lệ hỗ trợ quy định tại Nghị định này, báo cáo đề xuất Chính phủ 

quyết định điều chỉnh nếu cần thiết; 

c) Hướng dẫn việc tiếp nhận các nguồn đóng góp, viện trợ và tài trợ của tổ 

chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác 

của Quỹ; 

d) Có ý kiến đối với kế hoạch hoạt động hằng năm; các báo cáo định kỳ, báo 

cáo quyết toán của Quỹ; 

đ) Đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả hoạt động của Quỹ; đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ trong quản lý, điều hành của người quản lý; 

e) Hướng dẫn chi tiết hồ sơ và thực hiện thủ tục quy định tại Chương IV Nghị 

định này. 
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2. Bộ Tài chính 

a) Công tác quản lý tài chính, kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ 
thực hiện theo quy định tại Nghị định này và theo pháp luật hiện hành. Trường hợp 
có vướng mắc, Bộ Tài chính chủ trì hướng dẫn bổ sung; 

b) Cung cấp thông tin liên quan đến khả năng thu thuế thu nhập doanh nghiệp 
bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu năm để xây dựng dự toán 
chi hỗ trợ hằng năm để cấp cho Quỹ; nghiên cứu khả năng cân đối ngân sách trung 
ương để bổ sung nguồn lực cho các hoạt động hỗ trợ chi phí của Quỹ;  

c) Trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chủ trì cân 
đối, bố trí dự toán chi ngân sách trung ương hằng năm cho Quỹ để hỗ trợ chi phí 
cho các doanh nghiệp thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ tại Nghị định này; chi hoạt 
động quản lý Quỹ. 

3. Bộ Khoa học và Công nghệ  

a) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Danh mục công 
nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao đột phá được ưu tiên nghiên cứu, phát triển; Quyết 
định về Trung tâm nghiên cứu và phát triển; 

b) Quy định chi tiết các nội dung được giao tại Nghị định này. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá thẩm định hồ sơ đề nghị 
hỗ trợ chi phí của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn của tỉnh và chi hỗ trợ 
cho doanh nghiệp đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ quy 
định tại Nghị định này; 

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, kiểm tra giám sát tình 
hình thực hiện các cam kết hưởng hỗ trợ đầu tư của doanh nghiệp được hưởng hỗ 
trợ theo quy định tại Nghị định này, kịp thời xử lý các sai phạm nếu có theo quy 
định tại Nghị định này và báo cáo Cơ quan điều hành Quỹ. 

5. Các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan 
khác có trách nhiệm rà soát, đánh giá và có ý kiến về Hồ sơ thực hiện thủ tục hỗ 
trợ chi phí theo chức năng, nhiệm vụ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ theo 
phạm vi chức năng, nhiệm vụ.  

Điều 44. Trách nhiệm của doanh nghiệp nhận hỗ trợ của Quỹ 

1. Sử dụng nguồn hỗ trợ từ Quỹ theo đúng quy định pháp luật. 

2. Thực hiện đúng cam kết sau khi nhận hỗ trợ trong quá trình triển khai dự án.  
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3. Thực hiện báo cáo tình hình thực hiện các cam kết năm trước để được hưởng hỗ 
trợ chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 năm sau. 

4. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin, tài liệu liên 
quan đến việc sử dụng hỗ trợ của Quỹ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 
chính xác, tính hợp pháp, trung thực của các thông tin, tài liệu đã cung cấp. 

Điều 45. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, áp dụng từ năm 
tài chính 2024. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
TM. CHÍNH PHỦ 
KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
 
 

Nguyễn Hòa Bình 
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Phụ lục 
(Kèm theo Nghị định số 182/2024/NĐ-CP  

ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ) 
 

Mẫu số 01/HTĐT Văn bản đề nghị hỗ trợ chi phí 

Mẫu số 02/HTĐT Văn bản đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu 

Mẫu số 03/HTĐT Văn bản cam kết 

Mẫu số 04/HTĐT Văn bản cam kết 

Mẫu số 05/HTĐT Quyết định về việc hỗ trợ chi phí 

Mẫu số 06/HTĐT Quyết định về việc hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu 

Mẫu số 07/HTĐT Văn bản đề nghị điều chỉnh và bồi hoàn hỗ trợ chi phí/chi 
phí đầu tư ban đầu 
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Mẫu số 01/HTĐT 

 

TÊN DOANH NGHIỆP 
 

(Số hiệu văn bản) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…, ngày… tháng… năm… 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ 
(Hỗ trợ theo mục 1 Chương III Nghị định số 182/2024/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định 
về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư) 

 

Kính gửi: (Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ). 
 

I. Thông tin về đối tượng đề nghị hỗ trợ chi phí 

1. Tên doanh nghiệp:...  

2. Mã số doanh nghiệp:... 

3. Thông tin dự án đầu tư1: Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định chấp thuận 

chủ trương đầu tư/Quyết định chấp thuận nhà đầu tư  số... do... (tên cơ quan cấp) 

cấp lần đầu ngày:..., lần điều chỉnh gần nhất trước thời điểm Nghị định này có hiệu 

lực ngày:../lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày:...  

4. Địa chỉ trụ sở chính:...  

5. Địa điểm thực hiện dự án1:...  

6. Điện thoại:... Fax:... Email:... Website:... 

7. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:...  

8. Tên và số tài khoản ngân hàng:... 

II. Nội dung đề nghị hỗ trợ chi phí 

1. Năm tài chính đề nghị hỗ trợ chi phí:  

2. Đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí: (Đề nghị đánh dấu (x) vào ô trống 

thích hợp) 

                                           
1 Dự án đầu tư đề nghị được hưởng hỗ trợ chi phí. 
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Doanh nghiệp công nghệ cao � 
Doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao � 
Doanh nghiệp có dự án ứng dụng công nghệ cao � 
Doanh nghiệp có dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển � 

3. Hạng mục hỗ trợ chi phí: 
 

STT Hạng mục hỗ trợ chi phí 
Số tiền đề nghị 
hỗ trợ chi phí 

1 Hỗ trợ chi phí đào tạo, phát triển nguồn nhân lực  

2 Hỗ trợ chi phí nghiên cứu và phát triển  

3 Hỗ trợ chi phí đầu tư tạo tài sản cố định  

4 Hỗ trợ chi phí sản xuất sản phẩm công nghệ cao  

5 Hỗ trợ chi phí đầu tư công trình hạ tầng xã hội  

Tổng  

III. Giải trình các nội dung thẩm định  
1. Giải trình về việc đáp ứng các tiêu chí và điều kiện của đối tượng được 

hưởng hỗ trợ: (Doanh nghiệp giải trình sự phù hợp về đối tượng trong lĩnh vực 
công nghệ cao, đầu tư trung tâm nghiên cứu phát triển, thỏa mãn các điều kiện 
về quy mô vốn đầu tư, tiến độ giải ngân, thực trạng tuân thủ các quy định liên 
quan, ... quy định tại Điều 18 của Nghị định này). 

2. Giải trình về sự phù hợp với các nguyên tắc áp dụng chính sách hỗ trợ: 
(Doanh nghiệp giải trình sự phù hợp của đề nghị hỗ trợ cụ thể của doanh nghiệp 
với các nguyên tắc áp dụng chính sách hỗ trợ quy định tại Điều 3 của Nghị định 
này). 

3. Giải trình về việc đáp ứng các điều kiện để xác định mức hỗ trợ chi phí: 
(Doanh nghiệp giải trình sự phù hợp của đề nghị hỗ trợ với mức hỗ trợ và cách 
tính hỗ trợ quy định tại các Điều 19, 20, 21, 22, 23 của Nghị định này và các căn cứ 
để xác định mức hỗ trợ gồm chi phí đủ điều kiện, tỷ lệ, số tiền hỗ trợ...).   

4. Giải trình về sự phù hợp của đề xuất hỗ trợ chi phí với các hạng mục hỗ 
trợ chi phí quy định tại Nghị định này: (Doanh nghiệp giải trình sự phù hợp của 
đề nghị hỗ trợ với phạm vi chi phí được hỗ trợ quy định tại các Điều 19, 20, 21, 
22, 23 của Nghị định này).   

5. Giải trình về tình hình thực hiện cam kết giải ngân vốn đầu tư của dự 
án: (Doanh nghiệp giải trình về tình hình thực hiện cam kết giải ngân vốn đầu tư 
phù hợp với quy định tại Điều 18 của Nghị định này).   
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6. Giải trình về tình hình sử dụng lao động và tuân thủ quy định về đóng 
bảo hiểm xã hội cho người lao động; tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của 
doanh nghiệp: (Doanh nghiệp giải trình việc tình hình sử dụng lao động và việc 
thực hiện tuân thủ về lao động, bảo hiểm và nghĩa vụ thuế). 

7. Giải trình về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hiệu quả kinh tế - 
xã hội của dự án: (Doanh nghiệp giải trình về hiệu quả hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp, dự án; hiệu quả lan tỏa của doanh nghiệp, dự án đối với nền kinh tế 
và cộng đồng). 

8. Giải trình về tình hình thực hiện các cam kết khác của doanh nghiệp để 
được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này: (Doanh nghiệp giải trình 
về tình hình thực hiện các cam kết khác có liên quan đến đề nghị hỗ trợ của doanh 
nghiệp theo quy định tại Nghị định này như: cam kết sử dụng nhân lực, cam kết 
đào tạo kỹ sư, cam kết sử dụng tài sản cố định tăng thêm,.....) 

IV. Doanh nghiệp cam kết 
Tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, 

trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
V. Hồ sơ kèm theo 
1. Các tài liệu quy định tại Điều 28 Nghị định số 182/2024/NĐ-CP. 
2. Các hồ sơ liên quan khác (nếu có). 

 

 ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Doanh nghiệp kê khai thông tin và bản sao tương ứng với các trường hợp được quy định tại Điều 18 

Nghị định số 182/2024/NĐ-CP. 
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Mẫu số 02/HTĐT 

TÊN DOANH NGHIỆP 
 

 

(Số hiệu văn bản) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
…, ngày… tháng… năm… 

 
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU 

(Hỗ trợ theo mục 2 Chương III Nghị định số 182/2024/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định về thành lập, 

quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư) 

 

Kính gửi: (Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ) 

 

I. Thông tin về đối tượng đề nghị  hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu 

1. Tên doanh nghiệp:... 

2. Mã số doanh nghiệp:... 

3. Thông tin dự án đầu tư: Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc giấy tờ có giá 

trị pháp lý tương đương... do... (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày:..., lần điều 

chỉnh gần nhất (nếu có) ngày:...  

4. Địa chỉ trụ sở chính:...  

5. Điện thoại:... Fax:... Email:... Website:...  

6. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:...  

7. Tên và số tài khoản ngân hàng:... 

II. Nội dung đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu 

1. Tổng chi phí đầu tư ban đầu:  

Bao gồm: (chi tiết các hạng mục chi phí đầu tư ban đầu) 

2. Tiến độ giải ngân chi phí đầu tư ban đầu: 

3. Đề xuất mức hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu và thời gian nhận hỗ trợ:  

III. Giải trình các nội dung thẩm định  

1. Giải trình về việc đáp ứng các tiêu chí và điều kiện của đối tượng được 

hưởng hỗ trợ: (Doanh nghiệp giải trình sự phù hợp về đối tượng quy định tại Điều 

24, 25 của Nghị định này). 
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2. Giải trình về sự phù hợp với các nguyên tắc ưu đãi, hỗ trợ chi phí: 
(Doanh nghiệp giải trình sự phù hợp của đề nghị hỗ trợ cụ thể của doanh nghiệp 
với các nguyên tắc áp dụng chính sách hỗ trợ chi phí của Quỹ quy định tại 
Điều 3 của Nghị định này). 

3. Giải trình về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hiệu quả kinh tế - 
xã hội của dự án: (Doanh nghiệp giải trình về hiệu quả hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp, dự án có tác động tích cực đến hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và 
phát triển các công nghệ mới, sản phẩm mới mang tính đột phá của đất nước). 

4. Giải trình về tiến độ giải ngân vốn đầu tư và tiến độ đề nghị nhận hỗ trợ 
chi phí đầu tư ban đầu (Doanh nghiệp giải trình về sự phù hợp giữa tiến độ thực 
hiện dự án đầu tư và tiến độ đề nghị nhận hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu). 

IV.  Doanh nghiệp cam kết 

Tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, 
trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

V. Hồ sơ kèm theo 
1. Các tài liệu quy định tại Điều 33 của Nghị định này. 
2. Các hồ sơ liên quan khác (nếu có). 

 

 ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 03/HTĐT 
 

TÊN DOANH NGHIỆP 
 

 
(Số hiệu văn bản) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
…, ngày… tháng… năm… 

 

VĂN BẢN CAM KẾT 
(Cam kết theo mục 1 chương III Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 

của Chính phủ quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư) 
 

Kính gửi: (Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ) 

 

I. Thông tin về đối tượng đề nghị hỗ trợ chi phí 

1. Tên doanh nghiệp:...  
2. Mã số doanh nghiệp:... 
3. Địa chỉ trụ sở chính:... 
4.  Điện thoại:... Fax:... Email:... Website:... 
5. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:...  

6. Thông tin dự án đầu tư1: Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định chấp thuận 
chủ trương đầu tư/Quyết định chấp thuận nhà đầu tư  số... do... (tên cơ quan cấp) 
cấp lần đầu ngày:..., lần điều chỉnh gần nhất trước thời điểm Nghị định này có hiệu 
lực ngày:../lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày:... 

II. Nội dung cam kết 

Doanh nghiệp cam kết: 

1. Tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính 
xác, trung thực của thông tin, hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền. 

2. Thực hiện đúng các cam kết sau khi nhận hỗ trợ trong quá trình triển 
khai dự án. 

3. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin và tài liệu 
bổ sung theo yêu cầu của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại 
Nghị định. 
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4. Phối hợp, hợp tác với các cơ quan có chức năng thực hiện kiểm tra việc tuân 
thủ được quy định tại Điều 42 của Nghị định số 182/2024/NĐ-CP. 

5. Hoàn trả khoản hỗ trợ chi phí và các khoản tiền khác (nếu có) theo quy định 
tại Điều 4 của Nghị định số 182/2024/NĐ-CP. 

6. Từ bỏ quyền khiếu kiện quốc tế đối với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam liên quan đến số tiền được hỗ trợ chi phí theo Nghị định này. Việc 
giải quyết tranh chấp (nếu có) sẽ được thực hiện theo pháp luật Việt Nam. 

Văn bản cam kết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 04/HTĐT 

 

TÊN DOANH NGHIỆP 
 

 

(Số hiệu văn bản) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…, ngày… tháng… năm… 

 

VĂN BẢN CAM KẾT 
(Cam kết theo mục 2 Chương III Nghị định số 182/2024/NĐ-CP  

ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định về thành lập,  
quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư) 

 

Kính gửi: (Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ) 

 

I. Thông tin về đối tượng đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu 

1. Tên doanh nghiệp:... 
2. Mã số doanh nghiệp:... 
3. Địa chỉ trụ sở chính:... 
4. Điện thoại:... Fax:... Email:... Website:... 
5. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:... 

6. Thông tin dự án đầu tư1: Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định chấp thuận 
chủ trương đầu tư/Quyết định chấp thuận nhà đầu tư  số... do... (tên cơ quan cấp) 
cấp lần đầu ngày:..., lần điều chỉnh gần nhất trước thời điểm Nghị định này có hiệu 
lực ngày:../lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày:... 

II. Nội dung cam kết 

Doanh nghiệp cam kết: 

1. Tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính 
xác, trung thực của thông tin, hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền. 

2. Thực hiện đầy đủ cam kết trong quá trình triển khai dự án theo các nội dung 
đã đàm phán, cam kết với nhà nước Việt Nam trong quá trình thực hiện đăng ký 
đầu tư và đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu. 
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3. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin và tài liệu 
theo yêu cầu của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền. 

4. Phối hợp, hợp tác với các cơ quan có chức năng thực hiện kiểm tra việc tuân 
thủ được quy định tại Điều 42 của Nghị định số 182/2024/NĐ-CP. 

5. Hoàn trả khoản hỗ trợ chi phí và các khoản tiền khác (nếu có) theo quy định 
tại Điều 4 của Nghị định số 182/2024/NĐ-CP. 

6. Từ bỏ quyền khiếu kiện quốc tế đối với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam liên quan đến số tiền được hỗ trợ chi phí theo Nghị định số 
182/2024/NĐ-CP. Việc giải quyết tranh chấp (nếu có) sẽ được thực hiện theo pháp 
luật Việt Nam. 

Văn bản cam kết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 05/HTĐT 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ 
THÀNH PHỐ… 

 
Số:.......... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
…, ngày… tháng… năm… 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ chi phí 

 (Áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc điểm a khoản 2 Điều 29  
Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ  

quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…. 

 

Căn cứ Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư; 

Căn cứ Thông báo hạn mức hỗ trợ được phê duyệt số… ngày… của cơ quan 
điều hành Quỹ…. 

Xét Văn bản đề nghị số… ngày… của <tên doanh nghiệp> 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

 

Điều 1. Chấp thuận việc hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị 
định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 với các nội dung sau: 

-  Tên doanh nghiệp được hỗ trợ:… 
-  Hỗ trợ chi phí của doanh nghiệp phát sinh trong năm tài chính:… 
-  Hạng mục hỗ trợ chi phí:…  
-  Tổng số tiền hỗ trợ chi phí:…. Đồng (Bằng chữ:…) 
-  Phương thức chi trả hỗ trợ:… 

Điều 2. Kho bạc Nhà nước, Quỹ Hỗ trợ đầu tư, <tên doanh nghiệp>, các tổ 
chức, cá nhận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  
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Điều 3. <tên doanh nghiệp> có trách nhiệm thực hiện các cam kết và đáp ứng 
các điều kiện theo quy định tại Điều… <điều kiện tương ứng với đối tượng và loại chi 
phí được hỗ trợ> Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024.   

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
 

Nơi nhận: 

- Kho bạc nhà nước; 

- Quỹ Hỗ trợ đầu tư;  

- <tên doanh nghiệp>; 

- Lưu: VT, ... 

- < Tên các cơ quan có thẩm quyền nhận 

được văn bản> 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 06/HTĐT 
 

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ  
 
 

Số:......... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
…, ngày… tháng… năm… 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu 

(Áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc điểm b khoản 2 Điều 29  
Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ  

quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư) 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ 

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư; 

Căn cứ Văn bản phê duyệt tổng mức hỗ trợ chi phí của Chính phủ số… ngày …. 

Xét Văn bản đề nghị số… ngày… của <tên doanh nghiệp> 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Chấp thuận việc hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu cho doanh nghiệp theo 
quy định tại Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 với các 
nội dung sau: 

-  Tên doanh nghiệp được hỗ trợ:… 
-  Tổng số tiền hỗ trợ:… 
-  Kế hoạch chi trả tiền hỗ trợ:… 
-  Phương thức chi trả hỗ trợ:… 

Điều 2. Kho bạc Nhà nước, Quỹ Hỗ trợ đầu tư, <tên doanh nghiệp>, các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Điều 3. <tên doanh nghiệp> có trách nhiệm thực hiện các cam kết và đáp ứng 
các điều kiện theo quy định tại Điều… <điều kiện tương ứng với đối tượng và loại chi 
phí được hỗ trợ> Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024.  
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 
Nơi nhận: 
- Kho bạc nhà nước; 
- Quỹ Hỗ trợ đầu tư;  
- <tên doanh nghiệp>; 
- Lưu: VT, ... 
- < Tên các cơ quan có thẩm quyền 
nhận được văn bản> 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 07/HTĐT 
 

TÊN DOANH NGHIỆP 
 

 
(Số hiệu văn bản) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…, ngày… tháng… năm… 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH VÀ BỒI HOÀN HỖ TRỢ CHI PHÍ/ 
CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU 

 
Kính gửi: (Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ) 

 

I. Thông tin về đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí/chi phí đầu tư ban đầu 

1.  Tên doanh nghiệp:......................................................................................... 
2. Mã số doanh nghiệp:....................................................................................... 
3. Thông tin dự án đầu tư liên quan đến hỗ trợ chi phí/chi phí đầu tư ban 

đầu1:..... 
4. Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................ 
5. Điện thoại:....................... Fax:............... Email:............... Website:............... 
6. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:........................................... 
7. Tên và số tài khoản ngân hàng:.......................................................................  

II. Nội dung đề nghị điều chỉnh và bồi hoàn hỗ trợ chi phí/chi phí đầu tư 
ban đầu 

Doanh nghiệp đã nhận được số tiền hỗ trợ..... đồng tại ngày..... theo Quyết định 
hỗ trợ đầu tư số... ngày... do <cơ quan banh hành> ban hành.  

Sau khi rà soát các tiêu chí, điều kiện, số liệu, tính toán theo quy định tại Nghị 
định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024), trong hồ sơ đề nghị hỗ trợ 
doanh nghiệp đã nộp ngày....... doanh nghiệp tự xác định lại số tiền hỗ trợ thực tế 
được hưởng theo quy định là.......  

Doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh và bồi hoàn số tiền hỗ trợ chi phí/chi phí đầu 
tư ban đầu như sau:  

-  Số tiền bồi hoàn:  
-  Số ngày tính lãi: 
-  Số tiền lãi phát sinh: 
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III. Giải trình các nội dung điều chỉnh  
(Doanh nghiệp giải trình chi tiết về trường hợp phát sinh bồi hoàn, các tiêu 

chí điều kiện xác định lại mức hỗ trợ, cơ sở xác định lại số tiền hỗ trợ thực tế theo 
quy định, số tiền chênh lệch so với hồ sơ đã đề nghị, số tiền cần bồi hoàn, số ngày 
tính lãi và tiền lãi phát sinh.) 

IV. Doanh nghiệp cam kết 

Tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, 
trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

V. Hồ sơ kèm theo 

Các hồ sơ liên quan đến các nội dung giải trình (nếu có). 
 

 ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
       ____________  

1. Doanh nghiệp kê khai thông tin như trong Văn bản đề nghị hỗ trợ chi phí/Văn bản đề 
nghị hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu. 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 
 

BỘ TÀI NGUYÊN  
VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số: 41/2024/TT-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024 

 
THÔNG TƯ 

Quy định kỹ thuật vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia 
 

 

Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ về hoạt động viễn thám;  

Căn cứ Nghị định số 47/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Chính 

phủ quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, 

khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia;  

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính 

phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan 

nhà nước trên môi trường mạng; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ 

về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật 

vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia. 
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Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định kỹ thuật vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám 

quốc gia, bao gồm việc quản trị, tích hợp, duy trì dữ liệu, bảo đảm an toàn thông 

tin, kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc 

quản trị, tích hợp, duy trì dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin, kết nối và chia sẻ cơ 

sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia.  

Điều 3. Giải thích từ ngữ  

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Hệ thống cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia là hệ thống bao gồm các 

thành phần: tập hợp phần cứng, phần mềm và hệ quản trị cơ sở dữ liệu; cơ sở dữ 

liệu ảnh viễn thám quốc gia, siêu dữ liệu viễn thám quốc gia. 

2. Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia là công tác kiểm tra, 

giám sát, ghi nhận sự cố, phân tích, khắc phục sự cố, sao lưu, phục hồi, bảo dưỡng 

hệ thống thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu và hỗ trợ người dùng để đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu truy cập và sử dụng thông tin dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám 

quốc gia. 

3. Duy trì cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia là tổ chức kiểm tra, đánh giá, 

sao lưu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia. 
 

Chương II 
QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VẬN HÀNH 

HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ẢNH VIỄN THÁM QUỐC GIA  
 

Điều 4. Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia 

1. Kiểm tra, giám sát 

a) Các bước thực hiện: kiểm tra, giám sát trạng thái hoạt động của hệ thống; 
kiểm tra, giám sát các dịch vụ của hệ thống; kiểm tra, giám sát các chức năng của 
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hệ thống; kiểm tra, theo dõi hiện trạng sao lưu của hệ thống; kiểm tra nhật ký hoạt 
động hệ thống. 

Tiêu chí thực hiện kiểm tra, giám sát hệ thống được quy định cụ thể tại Mẫu số 01 
Phụ lục kèm theo Thông tư này; 

b) Sản phẩm: nhật ký quản trị hệ thống theo Mẫu số 01 Phụ lục kèm theo 
Thông tư này; báo cáo thống kê nhật ký quản trị hệ thống 01 tháng/1 lần theo Mẫu 
số 02 Phụ lục kèm theo Thông tư này; 

c) Thời gian thực hiện: đơn vị thực hiện việc kiểm tra, giám sát 01 lần/1 ngày. 

2. Ghi nhận sự cố: việc ghi nhận sự cố được thực hiện ngay khi phát sinh sự cố. 

a) Các bước thực hiện: ghi nhận sự cố; xác minh sự cố; cập nhật danh mục sự cố; 

b) Sản phẩm: danh mục ghi nhận sự cố theo Mẫu số 03 Phụ lục kèm theo Thông 
tư này. 

3. Phân tích sự cố 

a) Các bước thực hiện: phân loại, đối chiếu danh mục sự cố; phân tích các 
nguyên nhân có thể gây ra sự cố; đề xuất giải pháp khắc phục sự cố; 

b) Sản phẩm: báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố theo Mẫu 
số 04 Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

4. Trong trường hợp tạm ngừng kết nối, chia sẻ dữ liệu do sự cố phần mềm 
hoặc thiết bị của hệ thống, đơn vị vận hành thông báo công khai trên Cổng thông 
tin điện tử của Cục Viễn thám quốc gia ít nhất 07 ngày làm việc trước khi chủ 
động tạm ngừng kết nối, chia sẻ dữ liệu, đồng thời thông báo khoảng thời gian dự 
kiến khắc phục sự cố của hệ thống.  

5. Khắc phục sự cố phần mềm  

a) Các bước thực hiện: nghiên cứu giải pháp được đề xuất; thực hiện giải pháp 
khắc phục; kiểm tra các bản nâng cấp, vá lỗi của hệ thống; thực hiện nâng cấp, cập 
nhật vá lỗi hệ thống; kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục; cập 
nhật danh mục sự cố; 

b) Sản phẩm: báo cáo khắc phục sự cố phần mềm theo Mẫu số 05 Phụ lục kèm 
theo Thông tư này; báo cáo nâng cấp hệ thống, phần mềm theo Mẫu số 06 Phụ lục 
kèm theo Thông tư này. 

6. Khắc phục sự cố thiết bị của hệ thống 

a) Các bước thực hiện: nghiên cứu giải pháp được đề xuất; thực hiện giải pháp 
khắc phục; thay thế hoặc sửa chữa các thiết bị gặp sự cố; kiểm tra hệ thống sau khi 
thực hiện giải pháp khắc phục; cập nhật danh mục sự cố.; 



 
 CÔNG BÁO/Số 149 + 150/Ngày 24-01-2025 57 
 

b) Sản phẩm: báo cáo khắc phục sự cố thiết bị của hệ thống theo Mẫu số 07 
Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

7. Sao lưu, phục hồi hệ thống 

a) Các bước thực hiện: thực hiện sao lưu hệ thống theo định kỳ, đột xuất; cập 
nhật nhật ký; thực hiện phục hồi hệ thống khi có yêu cầu; 

b) Sản phẩm: nhật ký quản trị hệ thống theo Mẫu số 01 Phụ lục kèm theo 
Thông tư này. 

8. Bảo dưỡng hệ thống  

a) Các bước thực hiện: lập kế hoạch bảo dưỡng, thông báo cho các bộ phận 
liên quan về lịch bảo dưỡng định kỳ; vệ sinh các thiết bị; kiểm tra các kết nối của 
các thiết bị ngoại vi, kết nối nguồn, kết nối mạng, kết nối hệ thống của các thiết bị; 
kiểm tra môi trường hoạt động, độ ẩm, nhiệt độ, hệ thống làm mát của hệ thống; 
kiểm tra các đèn cảnh báo; chạy các chương trình kiểm tra hiệu năng máy tính, 
máy chủ về trạng thái hoạt động của thiết bị; kiểm tra danh mục các phần mềm 
được phép chạy trên máy chủ và loại bỏ các phần mềm không được phép trên máy 
tính, máy chủ; kiểm tra toàn bộ hệ thống và ghi nhận hiện trạng phục vụ cho các 
kỳ bảo dưỡng tiếp theo; thay thế, sửa chữa các thiết bị hỏng hóc phát sinh trong 
giai đoạn bảo dưỡng; 

b) Sản phẩm: nhật ký bảo dưỡng, thay thế theo Mẫu số 08 Phụ lục kèm theo 
Thông tư này; báo cáo bảo dưỡng, thay thế theo Mẫu số 09 Phụ lục kèm theo 
Thông tư này; 

c) Thời gian thực hiện: công tác bảo dưỡng hệ thống được thực hiện theo định 
kỳ 03 tháng/1 lần. 

9. Hỗ trợ người dùng  

a) Các bước thực hiện: hỗ trợ người dùng kết nối hệ thống, tìm kiếm dữ liệu; 
xử lý yêu cầu của người dùng; ghi nhận kết quả xử lý; 

b) Sản phẩm: nhật ký hỗ trợ người dùng theo Mẫu số 10 Phụ lục kèm theo 
Thông tư này. 

Điều 5. Tích hợp dữ liệu viễn thám vào cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia 

1. Các dữ liệu ảnh viễn thám được thu nhận tại trạm thu dữ liệu viễn thám 
quốc gia, dữ liệu ảnh viễn thám mua từ nguồn ngân sách nhà nước, siêu dữ liệu 
viễn thám tập hợp từ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh và sản phẩm viễn thám phải đảm bảo đã được kiểm tra, nghiệm 
thu theo quy định trước khi tích hợp vào cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia. 



 
58 CÔNG BÁO/Số 149 + 150/Ngày 24-01-2025 
  

2. Tích hợp dữ liệu viễn thám vào cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia là quá 
trình đồng bộ các dữ liệu đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc 
gia dựa trên các kết quả giao nộp từ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về đơn vị vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu 
ảnh viễn thám quốc gia. 

a) Các bước công việc: rà soát, xử lý các vấn đề về dữ liệu trước khi tích hợp 
vào cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia (khuôn dạng, tính chất dữ liệu, tình trạng, 
nguồn dữ liệu, năm thực hiện, số lượng); kiểm tra danh mục Đối tượng quản lý và 
các thông tin chi tiết (tên Đối tượng quản lý, thông tin mô tả, các yếu tố ảnh 
hưởng, nhu cầu xây dựng); đồng bộ dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu ảnh viễn 
thám quốc gia; đồng bộ dữ liệu không gian dạng số đã được chuẩn hóa vào cơ sở 
dữ liệu; đồng bộ tất cả nội dung thông tin về phông chữ theo TCVN 6909; kiểm tra 
nội dung cơ sở dữ liệu sau khi đồng bộ (tính đầy đủ, chính xác về không gian và 
thuộc tính của dữ liệu, siêu dữ liệu); 

b) Sản phẩm: báo cáo rà soát, xử lý các vấn đề về dữ liệu theo Mẫu số 11 Phụ 
lục kèm theo Thông tư này; báo cáo kiểm tra nội dung cơ sở dữ liệu sau đồng bộ 
theo Mẫu số 12 Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

3. Thời gian thực hiện: đơn vị vận hành cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia 
thực hiện 04 lần/năm vào các ngày cuối tháng thứ 3 của quý. 

Điều 6. Duy trì cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia 

1. Kiểm tra sự đầy đủ các hạng mục nội dung dữ liệu  

a) Các bước thực hiện: kiểm tra số lượng cảnh ảnh hoặc mảnh bình đồ ảnh 
được cập nhật vào cơ sở dữ liệu từng quý; lập sơ đồ dữ liệu được cập nhật vào 
trong cơ sở dữ liệu; lập báo cáo kiểm tra; 

b) Sản phẩm: sơ đồ dữ liệu dạng *.shp; báo cáo kiểm tra các hạng mục nội 
dung dữ liệu theo Mẫu số 13 Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

2. Kiểm tra sự tuân thủ các quy định của dữ liệu viễn thám 

a) Các bước thực hiện: kiểm tra sự tuân thủ các quy định về hệ quy chiếu của 
dữ liệu, siêu dữ liệu viễn thám, dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám; 

 b) Sản phẩm: báo cáo kiểm tra sự tuân thủ các quy định về dữ liệu theo Mẫu 
số 14 Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

3. Đánh giá dữ liệu: tiêu chí đánh giá chất lượng dữ liệu cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 6 



 
 CÔNG BÁO/Số 149 + 150/Ngày 24-01-2025 59 
 
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật 
xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia.  

a) Các bước thực hiện: kiểm tra sự thống nhất mã tài liệu giữa sơ đồ, tệp dữ 
liệu (cảnh/mảnh), tệp siêu dữ liệu, ảnh xem nhanh; kiểm tra sự đầy đủ về khối 
lượng; kiểm tra độ phủ trùm của dữ liệu theo sơ đồ; 

b) Sản phẩm: báo cáo đánh giá dữ liệu theo Mẫu số 15 Phụ lục kèm theo 
Thông tư này. 

4. Sao lưu định kỳ cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia  

a) Các bước thực hiện: lập kế hoạch phương án sao lưu; kiểm tra, xác định các 
nội dung cần sao lưu; thực hiện sao lưu; kiểm tra tính toàn vẹn, đầy đủ của các bản 
sao lưu; 

b) Sản phẩm: báo cáo sao lưu theo Mẫu số 16 Phụ lục kèm theo Thông tư này.  

5. Thời hạn thực hiện như sau: việc duy trì cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc 
gia được thực hiện định kỳ 01 quý/lần trước ngày 30 của tháng cuối cùng hàng quý.  

Điều 7. Bảo đảm an toàn thông tin dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám 
quốc gia 

1. Cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia phải đảm bảo an toàn thông tin mạng 
tối thiểu cấp độ 3. 

2. Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng trước khi kết nối, chia sẻ dữ liệu 
quốc gia theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 47/2024/NĐ-CP ngày 09 
tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; 
việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia. 

3. Đảm bảo an toàn của việc truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám 
quốc gia 

a) Các bước thực hiện: thiết lập hệ thống đảm bảo kết nối mạng an toàn khi 
truy cập thông tin nội bộ hoặc quản trị hệ thống; giám sát việc truy cập vào hệ 
thống theo từng dịch vụ, ứng dụng cụ thể; xử lý các truy cập không được phép; 
thiết lập thời gian chờ (timeout) để kết thúc phiên kết nối khi hệ thống không nhận 
được yêu cầu từ người dùng; cấp tài khoản truy cập vào hệ thống cho người dùng 
hoặc nhóm người dùng căn cứ theo yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu quản lý; xác lập số 
lượng kết nối cho từng ứng dụng, dịch vụ được hệ thống cung cấp theo năng lực 
thực tế của hệ thống; 

b) Sản phẩm: báo cáo giám sát truy cập theo Mẫu số 17 Phụ lục kèm theo 
Thông tư này.  
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4. Bảo đảm an toàn thông tin máy chủ 

a) Các bước thực hiện: thiết lập xác thực trên máy chủ cho người dùng khi truy 

cập, quản lý và sử dụng máy chủ; thu hồi hoặc vô hiệu hóa các tài khoản hết hạn 

truy cập sử dụng; thiết lập cấu hình máy chủ để đảm bảo an toàn mật khẩu người 

sử dụng; thiết lập cấu hình để vô hiệu hóa tài khoản nếu tài khoản đó đăng nhập sai 

nhiều lần vượt số lần quy định; 

b) Sản phẩm: báo cáo an toàn thông tin máy chủ theo Mẫu số 18 Phụ lục kèm 

theo Thông tư này. 

5. Thời gian thực hiện: việc kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng trước 

khi kết nối, chia sẻ dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia thực hiện định 

kỳ 01 quý/ lần và đột xuất khi có yêu cầu kết nối, truy cập cơ sở dữ liệu. 

Điều 8. Kết nối, chia sẻ dữ liệu 

1. Kết nối, chia sẻ dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia: dữ liệu siêu dữ liệu 

viễn thám quốc gia được kết nối, chia sẻ liên tục thông qua môi trường mạng theo 

hình thức mặc định và không hạn chế với người dùng. 

a) Các bước công việc: cung cấp tài liệu kỹ thuật phục vụ kết nối, chia sẻ, khai 

thác thông tin trong cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia; hỗ trợ các cơ quan, tổ 

chức thực hiện kết nối và kiểm thử kỹ thuật các dịch vụ chia sẻ, khai thác thông tin 

trong cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia; 

b) Sản phẩm: nhật ký kết nối và chia sẻ dữ liệu theo Mẫu số 19 tại Phụ lục kèm 

theo Thông tư này. 

2. Kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia: dữ liệu ảnh viễn thám, 

sản phẩm viễn thám trong cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia được kết nối, chia 

sẻ khi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám 

quốc gia gửi yêu cầu cung cấp dữ liệu qua môi trường mạng hoặc gửi văn bản qua 

đường bưu điện. 

a) Các bước công việc: đơn vị vận hành xử lý thông tin yêu cầu; rà soát, tìm 

kiếm, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu (nếu có); báo cáo về nội dung 

chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu về cơ quan quản lý; 

b) Sản phẩm: báo cáo về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu theo Mẫu số 20 

tại Phụ lục kèm theo Thông tư này; báo cáo kết quả rà soát dữ liệu theo Mẫu số 21 

tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. 
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Chương III 
TRÁCH NHIỆM VẬN HÀNH 

HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ẢNH VIỄN THÁM QUỐC GIA 
 

Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu ảnh viễn 
thám quốc gia 

Cục Viễn thám quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan quản 
lý hệ thống cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia có trách nhiệm: 

1. Chủ trì vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu ảnh viễn quốc gia, bảo đảm hoạt 
động liên tục, ổn định, thông suốt đáp ứng yêu cầu khai thác, kết nối, chia sẻ của 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

2. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện phương án bảo đảm an toàn hệ thống cơ sở dữ 
liệu ảnh viễn thám quốc gia theo cấp độ 3. 

3. Định kỳ hàng năm tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và 
quản lý rủi ro an toàn thông tin đối với hệ thống cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc 
gia cấp độ 3. 

4. Đảm bảo điều kiện hạ tầng phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định; 
cung cấp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia phục vụ các cơ quan, tổ 
chức và cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin theo các quy định của pháp luật. 

5. Phối hợp với Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường 
bảo đảm an toàn thông tin mạng, bảo vệ hệ thống thông tin theo quy định của pháp 
luật về an toàn thông tin mạng. 

6. Lập báo cáo gửi Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi 
trường về việc vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia trước 
ngày 31 tháng 12 hàng năm theo Mẫu số 22 Phụ lục kèm theo Thông tư này.  

Điều 10. Trách nhiệm của đơn vị vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu ảnh viễn 
thám quốc gia 

1. Hàng năm xây dựng kế hoạch vận hành, bảo trì, nâng cấp hệ thống cơ sở dữ 
liệu ảnh viễn thám quốc gia. 

2. Vận hành hạ tầng kỹ thuật, phần cứng, phần mềm, nền tảng, ứng dụng, hệ 
thống mạng, bảo trì hệ thống để bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của hệ 
thống cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia phục vụ thu thập, cập nhật, duy trì, 
khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia.  
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3. Bảo vệ hệ thống cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia theo quy định của 
pháp luật. 

4. Kết nối, chia sẻ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia với các 
cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung thuộc phạm vi quản lý với 
cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên môi trường. 

 
Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2025. 

Điều 12. Tổ chức thực hiện 

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Thông tư này. 

2. Cục Viễn thám quốc gia có trách nhiệm phổ biến, kiểm tra việc thực hiện 
Thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, 
quyết định./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Thị Phương Hoa 
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Phụ lục 
CÁC MẪU VĂN BẢN 

TRONG VẬN HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU ẢNH VIỄN THÁM QUỐC GIA 
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /   /TT-BTNMT ngày    tháng    năm     của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

Mẫu số 01 Nhật ký quản trị hệ thống 

Mẫu số 02 Báo cáo thống kê nhật ký quản trị hệ thống 

Mẫu số 03 Danh mục ghi nhận sự cố 

Mẫu số 04 Báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố 

Mẫu số 05 Báo cáo khắc phục sự cố phần mềm 

Mẫu số 06 Báo cáo nâng cấp hệ thống, phần mềm 

Mẫu số 07 Báo cáo khắc phục sự cố thiết bị của hệ thống 

Mẫu số 08 Nhật ký bảo dưỡng, thay thế 

Mẫu số 09 Báo cáo bảo dưỡng, thay thế 

Mẫu số 10 Nhật ký hỗ trợ người dùng 

Mẫu số 11 Báo cáo rà soát, xử lý các vấn đề về dữ liệu 

Mẫu số 12 Báo cáo kiểm tra nội dung cơ sở dữ liệu sau đồng bộ 

Mẫu số 13 Báo cáo kiểm tra các hạng mục nội dung dữ liệu 

Mẫu số 14 Báo cáo kiểm tra sự tuân thủ các quy định về dữ liệu 

Mẫu số 15 Báo cáo đánh giá dữ liệu 

Mẫu số 16 Báo cáo sao lưu 

Mẫu số 17 Báo cáo giám sát truy cập 

Mẫu số 18 Báo cáo an toàn thông tin máy chủ 

Mẫu số 19 Nhật ký kết nối và chia sẻ dữ liệu 

Mẫu số 20 Báo cáo về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

Mẫu số 21 Báo cáo kết quả rà soát dữ liệu 

Mẫu số 22 Báo cáo vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia 
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Mẫu số 01. Nhật ký quản trị hệ thống 

 
NHẬT KÝ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG 

 

I. THÔNG TIN: 

1. Cán bộ giám sát:………………………………… 

2. Cán bộ quản lý:…………………………………………… 

3. Thời gian giám sát:… giờ…. phút… ngày….. tháng…… năm… 

II.NỘI DUNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

 

STT 
Các nội dung 

kiểm tra, 
giám sát 

Trạng 
thái 
hoạt 
động 

của hệ 
thống, 
dịch vụ 

Ghi 
nhận 
sự cố 
xẩy 
ra 

Tiêu chí kiểm tra, 
giám sát 

Hướng dẫn ghi 
nhật ký 

1 

Kiểm tra, giám 
sát trạng thái 
hoạt động hệ 
thống 

  
Hệ thống hoạt động 
hay không hoạt động 

Nếu không hoạt động 
thì mô tả chi tiết sự 
cố  

2 

Kiểm tra, giám 
sát các dịch vụ 
của hệ thống 
(đối với phần 
mềm/cơ sở dữ 
liệu) 

  

Hoạt động bình 
thường hay không 
hoạt động bình 
thường 

Mở từng dịch vụ của 
phần mềm/cơ sở dữ 
liệu để kiểm tra, nếu 
dịch vụ nào không 
hoạt động bình 
thường phải mô tả 
chi tiết sự cố 

3 

Kiểm tra, giám 
sát các chức 
năng của hệ 
thống (đối với 
phần mềm/ phần 
cứng cơ sở dữ 
liệu) 

  
Hoạt động bình 
thường hay không 
hoạt động bình thường 

- Mở từng chức năng 
của phần mềm để 
kiểm tra, nếu chức 
năng nào không hoạt 
động bình thường 
phải mô tả chi tiết 
sự cố	
Kiểm tra trạng thái 
hoạt động của từng 
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STT 
Các nội dung 

kiểm tra, 
giám sát 

Trạng 
thái 
hoạt 
động 

của hệ 
thống, 
dịch vụ 

Ghi 
nhận 
sự cố 
xẩy 
ra 

Tiêu chí kiểm tra, 
giám sát 

Hướng dẫn ghi 
nhật ký 

thiết bị, nếu thiết bị 
không hoạt động bình 
thường phải mô tả 
chi tiết sự cố 

4 

Kiểm tra, theo 
dõi hiện trạng 
sao lưu của hệ 
thống (đối với 
phần mềm/cơ 
sở dữ liệu) 

  

 
 
 
 
 
1. Đảm bảo lịch sao 
lưu được thực hiện 
định kỳ (hàng ngày, 
hàng tuần, hàng tháng)  
2. Đảm bảo tất cả 
các bản sao lưu hoàn 
tất thành công mà 
không gặp lỗi; 
3. Đảm bảo các tệp 
sao lưu không bị lỗi 
hoặc hư hỏng; 
4. Đảm bảo còn tối 
thiểu 10% dung lượng 
trống; 
5. Thực hiện khôi 
phục thử nghiệm để 
xác minh rằng bản 
sao lưu có thể khôi 
phục được và dữ 
liệu phục hồi đúng 
như kỳ vọng; 
8. Duyệt qua các nhật 
ký sao lưu để tìm 

Để kiểm tra và theo 
dõi hiện trạng sao 
lưu của phần mềm 
hoặc cơ sở dữ liệu, 
bạn có thể thực hiện 
các bước sau: 
1. Kiểm tra lịch trình 
sao lưu; 
 
2. Kiểm tra độ hoàn 
tất; 
 
 
3. Kiểm tra tính toàn 
vẹn; 
 
4. Theo dõi không gian 
lưu trữ; 
 
5. Kiểm tra khả năng 
phục hồi; 
6. Thiết lập cảnh báo 
và thông báo; 
7. Tự động hoá kiểm 
tra; 
 
8. Duyệt nhật ký sao 
lưu định kỳ; 
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STT 
Các nội dung 

kiểm tra, 
giám sát 

Trạng 
thái 
hoạt 
động 

của hệ 
thống, 
dịch vụ 

Ghi 
nhận 
sự cố 
xẩy 
ra 

Tiêu chí kiểm tra, 
giám sát 

Hướng dẫn ghi 
nhật ký 

các lỗi tiềm ẩn hoặc 
xu hướng, như thời 
gian sao lưu tăng lên 
hoặc số lượng lỗi 
tăng; 
9. 100% dữ liệu được 
bảo mật an toàn; 

  
 
 
 
 
9. Kiểm tra bảo mật; 

5 
Kiểm tra nhật 
ký hoạt động 
hệ thống 

  

Kiểm tra nhật ký 
hoạt động bình 
thường hay không 
bình thường 
 
 
 

Để kiểm tra nhật ký 
(log) của một hệ 
thống có thể thực hiện 
các bước sau: 
 1. Xác định loại 
nhật ký cần kiểm 
tra; 
2. Kiểm tra mã trạng 
thái http; 
3. Phân tích tần suất 
truy cập; 
4. Giám sát thời gian 
phản hồi; 
5. Kiểm tra lỗi ứng 
dụng; 
6. Giám sát hoạt 
động đăng nhập và 
tấn công bảo mật; 
7. Tự động hóa quá 
trình kiểm tra; 
8. Lưu trữ và phân 
tích dữ liệu nhật ký; 



 
 CÔNG BÁO/Số 149 + 150/Ngày 24-01-2025 67 
 
Mẫu số 02. Báo cáo thống kê nhật ký quản trị hệ thống 

 
(TÊN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ) 

(TÊN ĐƠN VỊ VẬN HÀNH) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO THỐNG KÊ NHẬT KÝ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG 
Kính gửi:……………………………………. 

 
-  Phòng: ...................................................................................................................  
-  Người lập báo cáo........................................ Chức vụ: .........................................  
-  Cán bộ thực hiện.......................................... ........................................................  

 
1. Nội dung công việc  

 

STT 
Tên hệ thống, phần mềm, 

dịch vụ 
Số lượng 

Tình 
trạng hoạt 

động 

Ghi nhận  
sự cố 

Ngày 

      

      

      

      

 
2. Đề xuất kiến nghị: 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO 
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Mẫu số 03. Danh mục ghi nhận sự cố 

 
DANH MỤC GHI NHẬN SỰ CỐ 

 
 

Phân nhóm sự cố 

STT Ngày 
Tên 

sự cố 

Mô tả 
chi tiết 
sự cố 

Phần 
mềm 

Cơ 
sở dữ 
liệu 

Phần 
cứng cơ 
sở dữ 
liệu 
ảnh 
viễn 
thám 
quốc 
gia 

Dịch 
vụ 

mạng 

Không 
xác 
định 
được 

Giải 
pháp 
khắc 
phục 

đã 
thực 
hiện 

Cán 
bộ xử 

lý 

1           

2           

3           

…           

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

HƯỚNG DẪN  

1. Mục đích: Ghi chép lại các sự cố đã xảy ra trong quá trình duy trì, vận hành các hệ 
thống, dịch vụ công nghệ thông tin và phần mềm, cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia 

2. Cách ghi nhật ký: 

a. Ghi lại sự cố gặp phải trong quá trình vận hành hệ thống 

b. Ghi lại các giải pháp đã triển khai để khắc phục sự cố 
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Mẫu số 04. Báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố 

 
(TÊN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ) 

(TÊN ĐƠN VỊ VẬN HÀNH) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT  
GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC SỰ CỐ 

Kính gửi:…………………. 
 

- Đơn vị báo cáo: .......................................................................................................  
- Người lập báo cáo .......................................  Chức vụ: ...........................................  
- Điện thoại (*) .............................................. Email (*)............................................  

 
I.THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ HỆ THỐNG BỊ SỰ CỐ 

 

Tên sự cố:  

Tên thiết bị, hệ thống gặp sự cố  

Cán bộ vận hành giám sát:  

Cán bộ hệ thống xử lý sự cố:  

 
Mô tả sơ bộ về sự cố (*) 

Đề nghị cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về sự cố, bao gồm đánh giá sơ bộ sự cố đã 
xảy ra và phương án thực hiện.: ........................................................................................ 
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  

  
Ngày phát hiện sự cố 

(*) 
 (dd/mm/yy)  

/ / 
Thời gian phát hiện 

(*): 
…..giờ…. phút 

 
CÁCH THỨC PHÁT HIỆN 

 Qua phần mềm, hệ thống              Kiểm tra dữ liệu lưu lại (Log Tệp)  
 Nhận được thông báo từ: .................................................................................  
 Khác, đó là.......................................................................................................  

ĐÃ GỬI THÔNG BÁO SỰ CỐ CHO * 
 Các phòng, ban đang sử dụng các dịch vụ trên hệ thống 
 Nhà cung cấp dịch vụ, đơn vị cung cấp thiết bị 
 Lãnh đạo đơn vị 
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II. PHÂN TÍCH SỰ CỐ 
 

Phân tích các nguyên nhân gây ra sự cố (*) 

Đề nghị phân tích các nguyên nhân, yếu tố gây ra sự cố hoặc có tác động trực tiếp đến 
sự cố.: ................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  

 
III. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC SỰ CỐ 

 

Các giải pháp khắc phục sự cố (*) 

Đề nghị cung cấp các giải pháp có thể thực hiện để khắc phục sự cố và những tác 
động tới hệ thống khi thực hiện các giải pháp đó.:  
Giải pháp 1:......................................................................................................................   
Các bước thực hiện: 
Các nguy cơ, ảnh hưởng khi thực hiện giải pháp này trên hệ thống 
Cảnh báo:...........................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
Giải pháp 2: ......................................................................................................................  
Các bước thực hiện: 
Các nguy cơ, ảnh hưởng khi thực hiện giải pháp này trên hệ thống 
Cảnh báo: .......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
Giải pháp 3: ...................................................................................................................... 
Các bước thực hiện: 
Các nguy cơ, ảnh hưởng khi thực hiện giải pháp này trên hệ thống 
Cảnh báo:..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
 

 
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu ) 
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Mẫu số 05. Báo cáo khắc phục sự cố phần mềm 

 
(TÊN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ) 

(TÊN ĐƠN VỊ VẬN HÀNH) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO KHẮC PHỤC SỰ CỐ PHẦN MỀM 
Kính gửi:……………….. 

 Phòng:......................................................................................................................  
 Người lập báo cáo .......................................  Chức vụ: ...........................................  
 Điện thoại (*) .............................................. Email (*)............................................  

 
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ PHẦN MỀM BỊ SỰ CỐ 
 

Tên sự cố:  

Tên phần mềm gặp sự cố  

Cán bộ vận hành giám sát:  

Cán bộ hệ thống xử lý sự cố:  
 
Mô tả sơ bộ về khắc phục sự cố (*) 
Đề nghị cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về sự cố, bao gồm đánh giá sơ bộ sự cố đã 
xảy ra và phương án thực hiện: 
- Về việc nghiên cứu giải pháp được đề xuất:.................................................................... 
- Về việc thực hiện giải pháp khắc phục: ........................................................................  
- Về việc kiểm tra các bản nâng cấp, vá lỗi của hệ thống: ...............................................  
- Về việc thực hiện nâng cấp, cập nhật vá lỗi hệ thống: .................................................  
- Về việc kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục: ...............................  
- Về việc cập nhật danh mục sự cố: ………………………………………............…….. 

 Ngày phát hiện sự cố 
(*) 

 (dd/mm/yy)  
/ / 

Thời gian phát hiện 
(*): 

…..giờ…. phút 

 
HIỆN TRẠNG SỰ CỐ (*) 

 Đã được xử lý  Chưa được xử lý 

CÁCH THỨC PHÁT HIỆN 

 Qua phần mềm, hệ thống                 Kiểm tra dữ liệu lưu lại (Log Tệp)  

 Nhận được thông báo từ: ............................................................................................  

 Khác, đó là...................................................................................................................  
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ĐÃ GỬI THÔNG BÁO SỰ CỐ CHO * 

 Các phòng, ban đang sử dụng các dịch vụ trên hệ thống 

 Nhà cung cấp dịch vụ, đơn vị cung cấp thiết bị 

 Lãnh đạo đơn vị 

THÔNG TIN BỔ SUNG VỀ HỆ THỐNG XẢY RA SỰ CỐ 

 Tên phần cứng bị sự cố:………………………………………………………........…… 

 Hệ điều hành....................................................... Version ...............................................  

 Các dịch vụ có trên hệ thống (Đánh dấu những dịch vụ được sử dụng trên hệ thống) 

 Web server               Mail server                   Database server  

 Dịch vụ khác, đó là.......................................................................................................... 

 Các biện pháp an toàn thông tin đã triển khai (Đánh dấu những biện pháp đã triển 
khai) 

 Antivirus                   Firewall                        Hệ thống phát hiện xâm nhập 

 Khác:................................................................................................................................ 

 Các địa chỉ IP của hệ thống  

   

 Các tên miền của hệ thống  

   

 Mục đích chính sử dụng hệ thống .................................................................................. 

   

 Thông tin gửi kèm 

 Nhật ký xử lý sự cố                    Mẫu virus/mã độc  Khác:……………….............. 

 Các thông tin cung cấp trong thông báo sự cố này đều phải được giữ bí mật: 

   Có  Không 

 Sự cố đã được khắc phục:  Đã khắc phục  Chưa khắc phục (đề nghị hỗ trợ từ đơn 
vị ngoài) 

 Kiến nghị ........................................................................................................................ 
 
THỜI GIAN THỰC HIỆN BÁO CÁO SỰ CỐ:…/… /……/…/… 
(ngày/tháng/năm/giờ/phút)  
 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 06. Báo cáo nâng cấp hệ thống, phần mềm 

 
(TÊN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ) 

(TÊN ĐƠN VỊ VẬN HÀNH) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO NÂNG CẤP HỆ THỐNG, PHẦN MỀM  
Kính gửi:………………………… 

- Phòng:.......................................................................................................................... 
- Người lập báo cáo .......................................  Chức vụ: ............................................... 
- Cán bộ thực hiện.......................................................................................................... 
1. Các hệ thống, phần mềm cần nâng cấp: 

TT 
 

Ngày 
Tên phần 

mềm 
Phiên bản 

hiện tại 
Phiên bản dự 
định nâng cấp 

Đánh giá phần mềm 
sau khi nâng cấp 

       

       

       

       

       
 

2. Mô tả chi tiết các tính năng của phiên bản dự định nâng cấp: 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

3. Đề xuất kiến nghị: 
............................................................................................................................................... 
 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người lập báo cáo 
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Mẫu số 07. Báo cáo khắc phục sự cố thiết bị của hệ thống 

 
(TÊN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ) 

(TÊN ĐƠN VỊ VẬN HÀNH) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
……, ngày... tháng... năm... 

 
BÁO CÁO KHẮC PHỤC SỰ CỐ THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG 

 
Kính gửi:……………………….. 

 
 Phòng: .....................................................................................................................  
 Người lập báo cáo .......................................  Chức vụ: ...........................................  
 Điện thoại (*) ............................................. Email (*)............................................  

 
1. THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG GẶP SỰ CỐ 

 
Tên sự cố:  

Tên thiết bị hệ thống gặp sự cố  

Cán bộ vận hành giám sát:  

Cán bộ hệ thống xử lý sự cố:  

 
Mô tả sơ bộ về sự cố (*) 
Đề nghị cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về sự cố, bao gồm đánh giá sơ bộ sự cố đã 
xảy ra và phương án thực hiện.: 

- Về việc nghiên cứu giải pháp được đề xuất: ................................................................ 
- Về việc thực hiện giải pháp khắc phục: ....................................................................... 
- Về việc thay thế hoặc sửa chữa các thiết bị gặp sự cố:………………………...…… 
- Về việc kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục:………….…....… 
- Về việc cập nhật danh mục sự cố:………………………………………………...… 

 Ngày phát hiện sự cố 
(*) 

 (dd/mm/yy)  
/ / 

Thời gian phát hiện 
(*): 

…..giờ…. phút 

 
2.HIỆN TRẠNG SỰ CỐ (*) 

 Đã được xử lý  Chưa được xử lý 

3. CÁCH THỨC PHÁT HIỆN 
 Qua phần mềm, hệ thống                       Kiểm tra dữ liệu lưu lại (Log Tệp)  
 Nhận được thông báo từ: ...........................................................................................  
 Khác, đó là ..................................................................................................................  
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4. ĐÃ GỬI THÔNG BÁO SỰ CỐ CHO * 
 Các phòng, ban đang sử dụng các dịch vụ trên hệ thống 
 Nhà cung cấp dịch vụ, đơn vị cung cấp thiết bị 
 Lãnh đạo đơn vị 
 

5. THÔNG TIN BỔ SUNG VỀ HỆ THỐNG XẢY RA SỰ CỐ 
 Tên phần cứng bị sự cố:………………………………………………………….......… 
 Hệ điều hành....................................................... Version ............................................... 
 Các dịch vụ có trên hệ thống (Đánh dấu những dịch vụ được sử dụng trên hệ thống) 
 Web server                                Mail server                    Database server  
 Dịch vụ khác, đó là......................................................................................................  
 Các biện pháp an toàn thông tin đã triển khai (Đánh dấu những biện pháp đã triển khai) 
 Antivirus                                    Firewall                     Hệ thống phát hiện xâm nhập 
 Khác:............................................................................................................................  
 Các địa chỉ IP của hệ thống  
   
 Các tên miền của hệ thống  
   
 Mục đích chính sử dụng hệ thống ...............................................................................  
   
 Thông tin gửi kèm 
 Nhật ký xử lý sự cố                     Mẫu virus/mã độc  Khác:……………..........… 
 Các thông tin cung cấp trong thông báo sự cố này đều phải được giữ bí mật: 
   Có              Không 
 Sự cố đã được khắc phục:     Đã khắc phục   Chưa khắc phục (đề nghị hỗ trợ từ đơn vị ngoài) 
 Kiến nghị .....................................................................................................................  
 
THỜI GIAN THỰC HIỆN BÁO CÁO SỰ CỐ *: …/… /……/…/… 
(ngày/tháng/năm/giờ/phút)  
 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người lập báo cáo 
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Mẫu số 08. Nhật ký bảo dưỡng, thay thế 

 
NHẬT KÝ BẢO DƯỠNG, THAY THẾ   

I. THÔNG TIN: 

- Cán bộ thực hiện:……………………………………….....………………………… 

- Cán bộ quản lý:…………………………………………….....……………………... 

- Tên hệ thống:……………………………………………….....…………………….. 

- Thời gian thực hiện bảo dưỡng:  

- Từ….... giờ…..… ngày…..../….../…….. đến…..... giờ..… ngày.…../….../……….. 

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC BẢO DƯỠNG 

STT Các bước bảo dưỡng 
Mô tả công việc 

thực hiện 
Kết quả 

1 
Lập kế hoạch bảo dưỡng, thông báo cho các 
bộ phận liên quan về lịch bảo dưỡng định kỳ 

  

1 Vệ sinh các thiết bị   

2 
Kiểm tra các kết nối (của các thiết bị ngoại vi, 
kết nối nguồn, kết nối mạng, kết nối hệ thống 
của các thiết bị) 

  

3 
Kiểm tra môi trường hoạt động, độ ẩm, nhiệt 
độ, hệ thống làm mát của hệ thống 

  

4 Kiểm tra các đèn cảnh báo   

5 
Chạy các chương trình kiểm tra hiệu năng 
máy tính, máy chủ về trạng thái hoạt động của 
thiết bị 

  

6 
Kiểm tra danh mục các phần mềm được phép 
chạy trên máy chủ và loại bỏ các phần mềm 
không được phép trên máy tính, máy chủ 

  

7 
Kiểm tra toàn bộ hệ thống và ghi nhận hiện 
trạng phục vụ cho các kỳ bảo dưỡng tiếp theo 

  

 
III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THAY THẾ (NẾU CÓ) 
 

STT Ngày Tên thiết bị, linh kiện, vật tư Nguyên nhân lỗi 

1    
2    
3    
…    
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Mẫu số 09. Báo cáo bảo dưỡng, thay thế 

 
(TÊN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ) 

(TÊN ĐƠN VỊ VẬN HÀNH) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
……, ngày... tháng... năm... 

 
 

BÁO CÁO BẢO DƯỠNG, THAY THẾ 
 

Kính gửi:…………………. 
 

- Phòng:......................................................................................................................  

- Người lập báo cáo .......................................  Chức vụ: ...........................................  

- Cán bộ thực hiện......................................................................................................  

1. Bảo dưỡng hệ thống: 

Báo cáo tóm tắt việc bảo dưỡng hệ thống: 

- Về việc lập kế hoạch bảo dưỡng, thông báo cho các bộ phận liên quan về lịch bảo 
dưỡng định kỳ. 

- Về việc vệ sinh các thiết bị. 

- Về việc kiểm tra các kết nối của các thiết bị ngoại vi, kết nối nguồn, kết nối mạng, 
kết nối hệ thống của các thiết bị. 

- Về việc kiểm tra môi trường hoạt động, độ ẩm, nhiệt độ, hệ thống làm mát của hệ thống. 

- Về việc kiểm tra các đèn cảnh báo; chạy các chương trình kiểm tra hiệu năng máy 
tính, máy chủ về trạng thái hoạt động của thiết bị. 

- Về việc kiểm tra danh mục các phần mềm được phép chạy trên máy chủ và loại bỏ 
các phần mềm không được phép trên máy tính, máy chủ. 

- Về việc kiểm tra toàn bộ hệ thống và ghi nhận hiện trạng phục vụ cho các kỳ bảo 
dưỡng tiếp theo. 

2. Thay thế vật tư thiết bị (nếu có): 

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

3. Đề xuất kiến nghị: ..............................................................................................  

..................................................................................................................................  

 
Thủ trưởng đơn vị 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người lập báo cáo 
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Mẫu số 10. Nhật ký hỗ trợ người dùng 

 
NHẬT KÝ HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG  

 

I.  THÔNG TIN: 

- Phòng/ban quản lý:…………………………………………… 

- Tên hệ thống phần mềm/Cơ sở dữ liệu:...................................... 

II. NỘI DUNG HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG 
 

STT Ngày Tên người dùng 
Nội dung        

hỗ trợ 
Kết quả xử lý 

Cán bộ  
hỗ trợ 

1      

2      

3      

…      
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Mẫu số 11. Báo cáo rà soát, xử lý các vấn đề về dữ liệu 

 
(TÊN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ) 

(TÊN ĐƠN VỊ VẬN HÀNH) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO RÀ SOÁT, XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ VỀ DỮ LIỆU 
 

Kính gửi:………………………….. 
 

 Đơn vị báo cáo: .......................................................................................................  

 Người lập báo cáo .......................................  Chức vụ: ...........................................  

 Điện thoại (*) .............................................. Email (*):...........................................  

1. Nội dung công việc 
 

STT Nội dung 
Khối 
lượng 

Kết quả 

1    

2    

3    

    

    

    

    
 
2. Đề xuất kiến nghị: 
……………………………………………………………………………… 
 

......., ngày....... tháng....... năm ....... 
Người lập báo cáo 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

......., ngày....... tháng....... năm....... 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 12. Báo cáo kiểm tra nội dung cơ sở dữ liệu sau đồng bộ 

 
(TÊN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ) 

(TÊN ĐƠN VỊ VẬN HÀNH) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO KIỂM TRA NỘI DUNG CƠ SỞ DỮ LIỆU SAU ĐỒNG BỘ 
 

Kính gửi:……………………….. 
 

 Đơn vị báo cáo: .......................................................................................................  

 Người lập báo cáo .......................................  Chức vụ: ...........................................  

 Điện thoại (*) .............................................. Email (*):...........................................  

1. Nội dung công việc 
 

STT Nội dung 
Khối 
lượng 

Kết quả 

1    

2    

3    

    

    

    

    

 
2. Đề xuất kiến nghị:  
……………………………………………………………………………… 

 

......., ngày....... tháng....... năm....... 
Người lập báo cáo 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

......., ngày....... tháng....... năm....... 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 13. Báo cáo kiểm tra các hạng mục nội dung dữ liệu 

 
(TÊN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ) 

(TÊN ĐƠN VỊ VẬN HÀNH) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO KIỂM TRA CÁC HẠNG MỤC NỘI DUNG DỮ LIỆU 
QUÝ…/20.. 

 
Kính gửi:……………… 

 Đơn vị báo cáo: 
 Người lập báo cáo .......................................  Chức vụ: ...........................................  

 Điện thoại (*) ......................................... Email (*) .......................................  
1. Nội dung công việc: 
1.1. Dữ liệu Ảnh Viễn thám 
 

Số lượng cảnh 
STT 

Loại 
Ảnh 

Năm thu 
nhận 

Năm thực 
hiện Toàn sắc Đa phổ 

Ghi chú 

1       

       

2       

       

       

 1.2. Dữ liệu Bình đồ ảnh 

STT 
Loại  

BĐA  
Năm thu 

nhận 
Năm thành 

lập BĐA 
Số lượng 

mảnh 
Tỷ lệ Ghi chú 

1       

2       

       

       
 
2. Đề xuất kiến nghị:…………………………………………………………… 
 

......., ngày....... tháng....... năm....... 
Người lập báo cáo 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

......., ngày....... tháng....... năm....... 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 14. Báo cáo kiểm tra sự tuân thủ các quy định về dữ liệu 

 
(TÊN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ) 

(TÊN ĐƠN VỊ VẬN HÀNH) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO KIỂM TRA SỰ TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ DỮ LIỆU 
QUÝ…/202… 

 
Kính gửi:…………………… 

 

 Đơn vị báo cáo: 

 Người lập báo cáo .......................................  Chức vụ: ...........................................  

 Điện thoại (*) ............................................. Email (*):...........................................  

1. Nội dung công việc 
 

STT Nội dung Khối lượng Kết quả 

1 Đánh giá hệ quy chiếu của dữ liệu   

2 
Đánh giá dữ liệu ảnh viễn thám, 
bình đồ ảnh 

 
 

3 
Đánh giá siêu dữ liệu viễn thám, 
bình đồ ảnh 

 
 

 
2. Đề xuất kiến nghị:  
……………………………………………………………………………… 

 

......., ngày....... tháng....... năm....... 
Người lập báo cáo 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

......., ngày....... tháng....... năm....... 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 15. Báo cáo đánh giá dữ liệu 

 
(TÊN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ) 

(TÊN ĐƠN VỊ VẬN HÀNH) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ DỮ LIỆU 
QUÝ…/202… 

 
Kính gửi:……………………….. 

 

 Đơn vị báo cáo: 

 Người lập báo cáo .......................................  Chức vụ: ...........................................  

 Điện thoại (*) .............................................. Email (*):...........................................  

1. Nội dung công việc 
 

STT Nội dung 
Khối 
lượng 

Kết quả 

1 
Kiểm tra sự thống nhất mã tài liệu giữa sơ đồ, 
tệp dữ liệu (cảnh/mảnh), tệp siêu dữ liệu, ảnh 
xem nhanh 

 
 

2 Kiểm tra khối lượng của dữ liệu   

3 Kiểm tra độ phủ trùm của dữ liệu theo sơ đồ   

4 
Kiểm tra sự thống nhất mã tài liệu giữa sơ đồ, 
tệp dữ liệu (cảnh/mảnh), tệp siêu dữ liệu, ảnh 
xem nhanh 

 
 

5 Kiểm tra khối lượng của dữ liệu   

6 Kiểm tra độ phủ trùm của dữ liệu theo sơ đồ   
 

2. Đề xuất kiến nghị:  
……………………………………………………………………………… 

 

......., ngày...... tháng....... năm....... 
Người lập báo cáo 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

......., ngày....... tháng....... năm....... 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 16. Báo cáo sao lưu 

 
(TÊN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ) 

(TÊN ĐƠN VỊ VẬN HÀNH) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO SAO LƯU  
 

Kính gửi:…………………….. 
 

- Phòng:......................................................................................................................  

- Người lập báo cáo .......................................  Chức vụ: ...........................................  

- Cán bộ thực hiện.......................................... ...........................................................  

1. Nội dung công việc  
 

TT Ngày thực hiện Tên hệ thống Kết quả 

    

    

    

    

    
 

 2. Mô tả các thành phần, nội dung sao lưu 

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  
 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người lập báo cáo 

 



 
 CÔNG BÁO/Số 149 + 150/Ngày 24-01-2025 85 
 
Mẫu số 17. Báo cáo giám sát truy cập 

 
(TÊN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ) 

(TÊN ĐƠN VỊ VẬN HÀNH) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO GIÁM SÁT TRUY CẬP 
 

Kính gửi:………………………….. 
 

-  Phòng: ......................................................................................................................  

-  Người lập báo cáo........................................  Chức vụ: ...........................................  

-  Cán bộ thực hiện......................................................................................................  

NỘI DUNG CÔNG VIỆC  
 

STT 
Người 

truy cập 
Đơn vị 

Nội dung và 
mục đích 
truy cập 

Thời gian bắt 
đầu 

Ngày/tháng/năm 

Thời gian  
kết thúc 

Ngày/tháng/năm 

Ghi 
chú 

       

       

       

       
 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người lập báo cáo 
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Mẫu số 18. Báo cáo an toàn thông tin máy chủ 

 
(TÊN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ) 

(TÊN ĐƠN VỊ VẬN HÀNH) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO AN TOÀN THÔNG TIN MÁY CHỦ 
 

I. THÔNG TIN: 

1. Cán bộ thực hiện:…………………………………………….. 

2. Thời gian giám sát: Ngày….. tháng…… năm… 

II. NỘI DUNG GIÁM SÁT 
 

STT Các nội dung thực hiện 
Trạng thái sau 

khi thiết lập 
Ghi chú 

1 Thiết lập chính sách xác thực trên máy chủ    

2 
Thay đổi các tài khoản mặc định trên hệ 
thống hoặc vô hiệu hóa (nếu không sử dụng) 

  

3 
Thiết lập cấu hình máy chủ để đảm bảo an 
toàn mật khẩu người sử dụng  

  

4 
Thiết lập cấu hình để vô hiệu hóa tài khoản 
nếu tài khoản đó đăng nhập sai nhiều lần 
vượt số lần quy định. 

  

 
......., ngày....... tháng....... năm....... 

Người lập báo cáo 
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Mẫu số 19. Nhật ký kết nối và chia sẻ dữ liệu 

 
NHẬT KÝ KẾT NỐI VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU 

 

I. THÔNG TIN: 

1. Cán bộ giám sát:…………………………… 

2. Cán bộ quản lý:……………………………… 

II. NỘI DUNG  
 

STT 
Thời 

gian bắt 
đầu 

Thời 
gian 
kết 

thúc 

Nội dung hình 
thức yêu cầu 
dữ liệu, cung 
cấp dữ liệu 

Định danh cơ 
quan yêu cầu 
chia sẻ dữ liệu 

Tài 
khoản 

cấp phát 

Trạng thái 
đáp ứng 
yêu cầu 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
GHI CHÚ: Người sử dụng truy cập vào trang Web địa chỉ: https://dulieuvientham.gov.vn 

để kết nối với cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám. 
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Mẫu số 20. Báo cáo về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

 

(TÊN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ) 

(TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC) 

 

Số:    /......-...... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

......, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU THEO YÊU CẦU 
 

Kính gửi:………………………….. 
 

 Đơn vị báo cáo: .......................................................................................................  

 Người lập báo cáo .......................................  Chức vụ: ...........................................  

 Điện thoại (*) ............................................. Email (*):...........................................  

1. Nội dung dữ liệu kết nối, chia sẻ 
 

STT Danh mục dữ liệu 
Khối 
lượng 

Hình thức kết nối, 
chia sẻ 

Ghi chú 

1     

2     

3     

     

     

     

     
 

2. Đề xuất kiến nghị: ………………………………………………………………… 
 

......., ngày....... tháng....... năm....... 
Người lập báo cáo 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

......., ngày....... tháng....... năm....... 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 21. Báo cáo kết quả rà soát dữ liệu 

 

(TÊN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ) 

(TÊN ĐƠN VỊ VẬN HÀNH) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ RÀ SOÁT DỮ LIỆU 
 

Kính gửi:………………………….. 
 

 Đơn vị báo cáo: .......................................................................................................  

 Người lập báo cáo .......................................  Chức vụ: ...........................................  

 Điện thoại (*) ............................................. Email (*):...........................................  

1. Nội dung công việc 
 

STT Nội dung 
Khối 
lượng 

Kết quả 

1    

2    

3    

    

    

    

    
 

2. Đề xuất kiến nghị:………………………………………………………………… 
 

......., ngày....... tháng....... năm....... 
Người lập báo cáo 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

......., ngày....... tháng....... năm....... 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 22. Báo cáo vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia 
 

 
(TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ) 

 
Số:………../……… 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

......, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO VẬN HÀNH HỆ THỐNG 
CƠ SỞ DỮ LIỆU ẢNH VIỄN THÁM QUỐC GIA 

(Năm……..) 
Kính gửi: ……………………………………………….. 

1. Căn cứ:… 

2. Báo cáo, đánh giá về việc tổ chức vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám 
quốc gia 

- Tình hình quản lý: Hạ tầng công nghệ thông tin; Tình hình cấp tài khoản người 
dùng; Tình hình khai thác, chia sẻ dữ liệu. 

- Tình hình vận hành (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm....):  

+ Biến động dữ liệu Tích hợp dữ liệu viễn thám vào cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám 
quốc gia 
 

TT Loại dữ liệu 
Đơn 
vị 

tính 

Mã biến động 
(Tích hợp) 

Số trường hợp 
biến động được 

tích hợp 
Ghi chú 

1 Dữ liệu Ảnh Viễn thám     

2 Dữ liệu Bình đồ ảnh     

3 
Dữ liệu siêu dữ liệu viễn 
thám, bình đồ ảnh 

    

  
+ Tổng hợp báo cáo thống kê nhật ký vận hành hệ thống 1 năm /1 lần như sau: 

 

STT 
Tên hệ thống, phần mềm,  

dịch vụ 
Số 

lượng 
Tình trạng 
hoạt động 

Ghi 
nhận  
sự cố 

Tháng 
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- Tình hình hoạt động hệ thống cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia: Đánh giá về 

chất lượng dịch vụ, tình hình rủi ro sự cố phát sinh. 

- Tình hình thành viên tham gia hệ thống: Đánh giá chung về tình hình biến động 

thành viên trong năm báo cáo. 

- Tình hình nâng cấp hệ thống, những thay đổi cơ bản về quy trình nghiệp vụ, quy 
chế thành viên của hệ thống. 

3. Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. 
 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lưu. 
 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ 
(Ký, đóng dấu) 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

 
 

Số: 72/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2025 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 41/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Quốc 
hội về chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; 

Căn cứ Nghị quyết số 174/2014/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024 của Quốc 
hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh 
Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân (gọi tắt là 
Ban Chỉ đạo) để giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải 
quyết những công việc quan trọng, liên ngành, liên quan đến công việc xây dựng 
nhà máy điện hạt nhân, tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân 
Ninh Thuận. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo  

1. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. 
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2. Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tham mưu, đề xuất giải pháp để giải 

quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng các nhà máy điện hạt 

nhân Ninh Thuận. 

3. Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan, 

đáp ứng yêu cầu phát triển điện hạt nhân, đảm bảo chất lượng, an toàn, an ninh và 

hiệu quả.  

4. Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng chương trình phát triển điện hạt nhân của 

Việt Nam để báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt. 

5. Chỉ đạo thực hiện hợp tác với các nước, tổ chức quốc tế và Cơ quan năng 

lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trong phát triển điện hạt nhân. 

6. Thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực 

hiện đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và các nhiệm vụ được giao. 

Điều 3. Thành phần Ban Chỉ đạo  

1. Trưởng ban: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. 

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn. 

3. Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

4. Các thành viên là lãnh đạo các bộ, cơ quan:  

- Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương; 

- Ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; 

- Ông Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; 

- Ông Phạm Minh Hà, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; 

- Ông Bùi Văn Khắng, Thứ trưởng Bộ Tài chính; 

- Bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; 

- Ông Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

- Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 



 
94 CÔNG BÁO/Số 149 + 150/Ngày 24-01-2025 
  

- Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; 

- Ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi 

trường Quốc hội; 

- Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; 

- Ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam; 

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Căn cứ nhu cầu, nhiệm vụ trong quá trình hoạt động, Trưởng Ban quyết định 

việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo. 

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, sau khi thực hiện sắp xếp theo chỉ đạo của 

trung ương, có trách nhiệm thông báo cho Bộ Công Thương về sự thay đổi thành 

viên tham gia Ban Chỉ đạo. Bộ Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, trình Thủ 

tướng Chính phủ kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo sau khi các bộ được sát nhập, 

hợp nhất. 

Điều 4. Ban Chỉ đạo có Tổ giúp việc do lãnh đạo Bộ Công Thương làm Tổ 

trưởng. Thành phần Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo bao gồm các công chức thuộc các 

bộ, cơ quan liên quan tham gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và các chuyên 

gia; Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định thành lập Tổ giúp việc. Bộ trưởng Bộ 

Công Thương, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định lựa chọn thành 

viên Tổ giúp việc là các chuyên gia. 

Bộ Công Thương là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy của bộ 

để thực hiện nhiệm vụ giúp Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình 

công tác, tổng hợp nội dung và dự thảo kết luận cho các kỳ họp của Ban Chỉ đạo; 

tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. 

Điều 5. Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo ký các văn bản chỉ đạo, sử 

dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ. Các Phó Trưởng ban và thành viên Ban 

Chỉ đạo ký các văn bản chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công, sử dụng con dấu 

của cơ quan mình phụ trách. 

Bộ trưởng Bộ Công Thương xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 

trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành. 

Điều 6. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 

được quy định trong Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. 
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Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Quyết 
định này thay thế Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án điện hạt nhân 
Ninh Thuận. 

Trưởng Ban Chỉ đạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam và các đồng chí thuộc thành phần Ban Chỉ đạo Nhà nước 
tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
THỦ TƯỚNG 

Phạm Minh Chính 
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